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Phụ lục II
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CẤP XÃ

(Kèm theo Thông tư số     /TT-BTC ngày    tháng      năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHẦN I: DANH MỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CẤP XÃ
	STT
	Tên biểu
	Ký hiệu biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo
	Đơn vị báo cáo

	A
	B
	C
	D
	E
	

	I
	Đất đai và Dân số
	
	
	
	

	1
	Hiện trạng sử dụng đất chia theo đối tượng sử dụng, quản lý
	001.N/X0101-VPĐKĐĐ
	Năm
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Văn phòng đăng ký đất đai

	2
	Số hộ dân cư
	002.N/X0103-XPĐK
	Năm
	Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	3
	Số cuộc kết hôn
	003.N/X0104-XPĐK
	Năm
	Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	4
	Số vụ ly hôn
	004.N/X0105-TANDKV
	Năm
	Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	Tòa án nhân dân khu vực

	5
	Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh
	005.N/X0106-XPĐK
	Năm
	Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	6
	Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
	006.N/X0107-XPĐK
	Năm
	Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	II
	Kinh tế
	
	
	
	

	7
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
	001.5N/X0202.1-XPĐK
	5 năm
	Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	8
	Số lao động trong các cơ  sở hành chính, sự nghiệp
	002.5N/X0202.2-XPĐK
	5 năm
	Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	9
	Số lượng trang trại
	003.N/X0205-XPĐK
	Năm
	Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	10
	Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý
	004.T/X0208.1-XPĐK
	Tháng
	Ngày 15 tháng báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	11
	Danh mục các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý
	005.T/X0208.2-XPĐK
	Tháng
	Ngày 15 tháng báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	12
	Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã
	006.N/X0209-UBNDT
	Năm
	Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	13
	Thu ngân sách xã, phường, đặc khu 
	007.H/X0210-XPĐK
	Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm
	Báo cáo tháng: Ngày 20 tháng báo cáo

Báo cáo 3 tháng: Ngày 20 tháng 3

Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 6

Báo cáo 9 tháng: Ngày 20 tháng 9

Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 11
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	14
	Chi ngân sách xã, phường, đặc khu
	008.H/X0211-XPĐK
	Tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm
	- Tháng: Ngày 20 tháng báo cáo

- 3 tháng: Ngày 20 tháng 3

- 6 tháng: Ngày 20 tháng 6

- 9 tháng: Ngày 20 tháng 9

- Năm: Ngày 20 tháng 11 
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	15
	Năng suất, sản lượng một số loại cây hằng năm chủ yếu 
	009.H/X0214-15.1-UBNDT
	Vụ/Năm
	- Vụ Đông: Ngày 01 tháng 12 hàng năm

- Vụ Xuân: Ngày 12 tháng 3 hàng năm

- Vụ Đông Xuân: Ngày 30 tháng 5 hằng năm

- Vụ Hè Thu: Ngày 25 tháng 7 hằng năm

- Vụ Thu Đông: Ngày 30 tháng 9 hằng năm

- Vụ Mùa: Ngày 10 tháng 10 hằng năm

- Năm: Ngày 28 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	16
	Năng suất, sản lượng một số loại cây lâu năm chủ yếu
	010.N/X0214-15.2-UBNDT


	Năm
	Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	17
	Số lượng gia súc, gia cầm và động vật nuôi khác trong chăn nuôi
	011.N/X0216-UBNDT
	6 tháng, năm 
	6 tháng: Ngày 15 tháng 6 

Năm: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo 
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	18
	Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu
	012.N/X0217-UBNDT
	Năm
	Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	19
	Sản lượng thủy sản
	013.N/X0221-UBNDT
	Năm
	Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	20
	Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất thủy sản sử dụng nhà kính, nhà lưới, nhà màng 
	014.N/X0223-XPĐK
	Năm
	Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	21
	Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên
	015.N/X0224-XPĐK
	Năm
	Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	22
	Tỷ lệ chiều dài kênh mương được kiên cố
	016.5N/X0225-XPĐK
	Năm 
	Ngày 28 tháng 02 năm sau năm điều tra
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	23
	Số lượng chợ
	017.N/X0226.1-XPĐK
	Năm 
	Ngày 10 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	24
	Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại 
	018.N/X0226.2-XPĐK 
	Năm 
	Ngày 10 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	III
	Xã hội và Môi trường
	
	
	
	

	25
	Số lượng người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	001.N/X0301-XPĐK 
	Năm 
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	26
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính
	002.N/X0302-XPĐK
	Năm 
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	27
	Giáo dục mầm non
	003.N/X0303-04-05-06-07-13-XPĐK 
	Năm
	Báo cáo đầu năm học: Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo 

Báo cáo cuối năm học: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo 
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	28
	Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở
	004.N/X0308-09-10-11-12-13-XPĐK
	Năm 
	Báo cáo đầu năm học: Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo 

Báo cáo cuối năm học: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo 
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	29
	Số nhân lực y tế của trạm y tế
	005.N/X0314-TYT
	Năm
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	Trạm y tế xã, phường, đặc khu

	30
	Số trẻ em được tiêm (uống) các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế
	006.N/X0315-TYT
	
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Trạm y tế xã, phường, đặc khu

	31
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
	007.N/X0316-BHXH
	Năm
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Bảo hiểm xã hội cơ sở

	32
	Tỷ lệ nghèo đa chiều
	008.N/X0317-XPĐK
	Năm
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	33
	Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp xã

	009.N/X0318-UBNDT
	Năm
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

	34
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn
	010.N/X0319-XPĐK
	Năm
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	35
	Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại
	011.H/X0320-CAX
	Tháng, 6 tháng, năm
	Tháng: Ngày 15 tháng báo cáo
6 tháng: Ngày 15 tháng 6 năm báo cáo

Năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Công an xã, phường, đặc khu

	36
	Thiên tai và mức độ thiệt hại
	012.H/X0321-XPĐK
	Khi có thiên tai, tháng, năm
	Báo cáo phát sinh: Sau 03 ngày xảy ra thiên tai

Báo cáo tháng: Ngày 22 tháng báo cáo
Báo cáo năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã

	37
	Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt 
	013.N/X0322-XPĐK
	Năm
	Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	Ủy ban nhân dân cấp xã


PHẦN II. BIỂU MẪU VÀ GIẢI THÍCH BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CẤP XÃ
 I. ĐẤT ĐAI VÀ DÂN SỐ
	Biểu số: 001.N/X0101-VPĐKĐĐ
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 
Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT CHIA THEO 
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
Năm …..
	Đơn vị báo cáo: 
Văn phòng Đăng ký đất đai
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố ....


Đơn vị tính: Ha

	
	Mã số
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	Diện tích đất theo đối tượng sử dụng
	Diện tích đất theo đối tượng được giao để quản lý

	
	
	
	Tổng số
	Tổ chức trong nước
	Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
	Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam
	Cộng đồng dân cư
	Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao
	Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	Tổng số
	Người đại diện của tổ chức
	Chủ tịch UBND cấp xã
	Chủ tịch UBND cấp tỉnh
	Người đại diện cho cộng đồng dân cư

	A
	B
	1=2+10
	2=3+4+5+6+7+8+9
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10 = 11+12+13+14
	11
	12
	13
	14

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	A - Đất nông nghiệp
	02
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 1. Đất trồng cây hàng năm
	03
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 + Đất trồng lúa
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 + Đất trồng cây hàng năm khác
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	2. Đất trồng cây lâu năm
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	3. Đất lâm nghiệp
	07
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	- Đất rừng đặc dụng
	08
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	- Đất rừng phòng hộ
	09
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	- Đất rừng sản xuất
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	4. Đất nuôi trồng thủy sản
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	5. Đất chăn nuôi tập trung
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	6. Đất làm muối
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Đất nông nghiệp khác
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	B - Đất phi nông nghiệp
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	1. Đất ở
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 - Đất ở tại nông thôn
	17
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 - Đất ở tại đô thị
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 2. Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 3. Đất quốc phòng, an ninh
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	4. Đất xây dựng công trình sự nghiệp
	21
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	5. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	6. Đất sử dụng vào mục đích công cộng
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	 7. Đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo; đất tín ngưỡng)
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	9. Đất có mặt nước chuyên dùng
	26
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	10. Đất phi nông nghiệp khác
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	
	 
	 
	
	 
	 

	C - Đất chưa sử dụng
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.N/X0101-VPĐKĐĐ: Hiện trạng sử dụng đất chia theo đối tượng sử dụng, quản lý
1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính được xác định gồm toàn bộ diện tích các loại đất trong phạm vi đường địa giới của từng đơn vị hành chính đã được xác định theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất của đơn vị hành chính được lấy theo số liệu do cơ quan nông nghiệp và môi trường có thẩm quyền công bố. Đối với các đơn vị hành chính có biển, diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính đó gồm diện tích các loại đất của phần đất liền và các đảo, quần đảo trên biển tính đến đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm. Tổng diện tích đất tự nhiên gồm nhiều loại đất khác nhau tùy theo tiêu thức phân loại. Diện tích đất được phân theo mục đích sử dụng, đối tượng quản lý và sử dụng đất. 

(1) Diện tích đất theo mục đích sử dụng: Căn cứ Điều 9, Luật Đất đai, đất đai được phân loại bao gồm nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp, nhóm đất chưa sử dụng. 

a) Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: 

- Đất trồng cây hằng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hằng năm khác; 

- Đất trồng cây lâu năm; 

- Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; 

- Đất nuôi trồng thủy sản; 

- Đất chăn nuôi tập trung; 

- Đất làm muối; 

- Đất nông nghiệp khác. 

b) Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: 

- Đất ở, gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan; 

- Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh (sau đây gọi là đất quốc phòng, an ninh); 

- Đất xây dựng công trình sự nghiệp, gồm: Đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, khí tượng thủy văn, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác hoặc đất xây dựng trụ sở của đơn vị sự nghiệp công lập khác; 

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, gồm: Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; 

- Đất sử dụng vào mục đích công cộng, gồm: Đất công trình giao thông; đất công trình thủy lợi; đất công trình cấp nước, thoát nước; đất công trình phòng, chống thiên tai; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên; đất công trình xử lý chất thải; đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng; đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; đất chợ dân sinh, chợ đầu mối; đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng; 

- Đất sử dụng cho hoạt động tôn giáo; đất sử dụng cho hoạt động tín ngưỡng; Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt; 

- Đất có mặt nước chuyên dùng; 




- Đất phi nông nghiệp khác. 




c) Nhóm đất chưa sử dụng là đất chưa xác định mục đích sử dụng và chưa giao, chưa cho thuê.  

(2) Diện tích đất theo tiêu thức đối tượng quản lý và sử dụng đất: Đối tượng quản lý và sử dụng đất theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số diện tích đất tự nhiên và chia theo từng loại đất tương ứng theo cột A có tại thời điểm 31/12 hàng năm.

- Cột 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14: Ghi diện tích đất mà nhà nước đã giao cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng, quản lý chia theo từng loại đất tương ứng theo cột A có tại thời điểm 31/12 hàng năm.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

- Kết quả thống kê, kiểm kê đất đai.

- Cơ sở dữ liệu đất đai.

	Biểu số: 002.N/X0103-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	SỐ HỘ DÂN CƯ

Năm .....
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	Đơn vị tính: Hộ

	
	Mã số
	Số lượng

	A
	B
	1

	Tổng số
	01
	

	1. Chia theo thôn/tổ dân phố
	
	

	- Tổ dân phố…
	02
	

	- Thôn …
	03
	

	2. Chia theo số lượng thành viên trong hộ (*)
	
	

	· Hộ 01 người
	04
	

	· Hộ từ 02 - 04 người
	05
	

	· Hộ từ 05 người trở lên
	06
	


(*) Ghi chú: Số hộ dân cư chia theo số lượng thành viên trong hộ chỉ báo cáo vào kỳ 10 năm.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.N/X0103-XPĐK: Số hộ dân cư
1. Khái niệm, phương pháp tính

Hộ dân cư là một đơn vị xã hội, bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc nhiều người ăn chung và ở chung. Đối với những hộ dân cư có từ 2 người trở lên, các thành viên trong hộ dân cư có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có thể có hoặc không có quan hệ huyết thống, nuôi dưỡng hoặc hôn nhân; hoặc kết hợp cả hai.

Chỉ tiêu này không bao gồm các loại “hộ đặc thù” (do quân đội, công an hoặc các ngành khách quản lý theo chế độ riêng,…).

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số lượng hộ dân cư theo từng dòng tương ứng tại cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính.

	Biểu số: 003.N/X0104-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	SỐ CUỘC KẾT HÔN

Năm .....
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	
	Mã số
	Số cuộc kết hôn (Cặp)

	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Kết hôn lần đầu
	Kết hôn 
lần thứ hai 

trở lên

	A
	B
	1
	2
	3 = 1-2

	Tổng số
	01
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/X0104-XPĐK: Số cuộc kết hôn
1. Khái niệm, phương pháp tính

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hộ tịch và Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Kết hôn lần đầu là việc cả nam và nữ lần đầu tiên xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Kết hôn lần thứ hai trở lên là việc nam hoặc/và nữ lần thứ hai trở lên xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số cuộc kết hôn.
- Cột 2: Ghi số cuộc kết hôn lần đầu.
- Cột 3: Ghi số cuộc kết hôn lần thứ hai trở lên.
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

- Cơ sở dữ liệu về hộ tịch. 
- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Biểu số: 004.N/X0105-TANDKV

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	SỐ VỤ LY HÔN

Năm .....
	Đơn vị báo cáo: 

Tòa án nhân dân khu vực ….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố…..


	Đơn vị tính:  Vụ việc

	
	Mã số
	Số lượng

	A
	B
	1

	Tổng số
	01
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.N/X0105-TANDKV: Số vụ ly hôn

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số vụ ly hôn là số vụ, việc đã được Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết cho các cặp vợ chồng được ly hôn bằng bản án, quyết định theo Luật hôn nhân và gia đình.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số vụ, việc ly hôn theo từng dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính.

	Biểu số: 005.N/X0106-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	SỐ TRẺ EM DƯỚI 05 TUỔI ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Năm .....
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố…..


Đơn vị tính: Trẻ em

	
	Mã số
	Tổng số
	Chia theo giới tính

	
	
	
	Nam
	Nữ

	A
	B
	1 = 2+3
	2
	3

	Tổng số
	01
	
	
	

	Chia theo dân tộc
	
	
	
	

	- Kinh
	02
	
	
	

	- Khác
	03
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.N/X0106-XPĐK: Số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh

1. Khái niệm, phương pháp tính

Trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh là số trẻ em dưới 05 tuổi tính từ ngày sinh, được đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh theo quy định của Luật hộ tịch.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi số bé trai dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi số bé gái dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh theo từng dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

- Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

	Biểu số: 006.N/X0107-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 28 tháng 02 năm sau năm báo cáo
	SỐ TRƯỜNG HỢP TỬ VONG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ 

Năm .....
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số

	A
	B
	1

	Tổng số
	01
	

	Chia theo giới tính
	
	

	- Nam
	02
	

	- Nữ
	03
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.N/X0107-XPĐK: Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử
1. Khái niệm, phương pháp tính

Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử là số trường hợp chết được đăng ký khai tử trong kỳ nghiên cứu. Số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch, đăng ký khai tử đúng hạn và đăng ký khai tử quá hạn. 

Phương pháp tính: 

Tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã (gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch) trong một kỳ hạn về thời gian. Tổng số này gồm cả đăng ký khai tử đúng hạn và quá hạn.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số trường hợp tử vong được đăng ký khai tử trong năm báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

- Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

- Chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành.

PHẦN II: KINH TẾ
	Biểu số: 001.5N/X0202.1-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra
	SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ
 HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP

Năm …..
	Đơn vị báo cáo:

UBND xã, phường, đặc khu …

Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố ….


	
TT
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Tổng số cơ sở hành chính

(cơ sở)
	Tổng số cơ sở sự nghiệp

(cơ sở)
	Tổng số lao động

(người)
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Lao động biên chế

(người)
	Lao động hợp đồng

(người)

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	
	Tổng số
	01
	
	
	
	
	

	
	Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo ngành kinh tế cấp I)
	
	
	
	
	
	

	1
	…..
	
	
	
	
	
	

	2
	…..
	
	
	
	
	
	

	..
	…..
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
 (Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 002.5N/X0202.2-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 12 tháng 3 năm sau năm điều tra
	SỐ LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 

Năm …..
	Đơn vị báo cáo:

UBND xã, phường, đặc khu …..

Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố …..


Đơn vị tính: Người
	TT
	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Chia ra

	
	
	
	
	
	Cơ sở hành chính
	Trong đó: Nữ
	Cơ sở sự nghiệp
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	

	I
	CHIA THEO NHÓM TUỔI
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Từ 30 tuổi trở xuống
	02
	
	
	
	
	
	

	2
	Từ 31 đến 40 tuổi
	03
	
	
	
	
	
	

	3
	Từ 41 đến 50 tuổi
	04
	
	
	
	
	
	

	4
	Từ 51 đến 55 tuổi
	05
	
	
	
	
	
	

	5
	Từ 56 đến 60 tuổi
	06
	
	
	
	
	
	

	6
	Trên 60 tuổi
	07
	
	
	
	
	
	

	II
	CHIA THEO TRÌNH ĐỘ 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiểu học
	08
	
	
	
	
	
	

	2
	Trung học cơ sở
	09
	 
	
	
	
	
	

	3
	Trung học phổ thông
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	Sơ cấp
	11
	
	
	
	
	
	

	5
	Trung cấp
	12
	
	
	
	
	
	

	6
	Cao đẳng
	13
	
	
	
	
	
	

	7
	Đại học
	14
	
	
	
	
	
	

	8
	Trên đại học
	15
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.5N/X0202.1-XPĐK: Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
Biểu số 002.5N/X0202.2-XPĐK: Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Số cơ sở hành chính

Cơ sở hành chính (đơn vị cơ sở) được khái niệm như sau:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;

- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;

- Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục. 

Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính.

Số cơ sở hành chính là tổng số lượng cơ sở thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong ngành O theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc) tại thời điểm thống kê trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Số cơ sở sự nghiệp

Cơ sở sự nghiệp được khái niệm như sau:

- Là nơi trực tiếp cung cấp dịch vụ, hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp,…;

- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó; 

- Có địa điểm xác định;

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ.

Cơ sở sự nghiệp hoạt động trong các ngành khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; y tế, cứu trợ xã hội; thể thao, văn hoá; hoạt động hiệp hội; hoạt động tôn giáo,...

c) Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp

Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trong các cơ sở này tại thời điểm thống kê, gồm lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và không có thời hạn). Kể cả những người đang nghỉ chờ việc hay chờ chế độ nghỉ hưu, nhưng vẫn thuộc đơn vị quản lý.

2. Cách ghi biểu

a) Biểu số 001.5N/X0202.1-XPĐK: Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp

- Cột 1: Ghi tổng số cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng số cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 4: Ghi số lao động biên chế trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi số lao động hợp đồng trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

b) Biểu số 002.5N/X0202.2-XPĐK: Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
- Cột 1: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.

Cột 4: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 6: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm điều tra.

4. Nguồn số liệu

Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp.
	Biểu số: 003.N/X0205-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG TRANG TRẠI

Năm …..
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu…..

Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố …


	Đơn vị tính: Trang trại

	
	Mã số
	Số lượng trang trại

	A
	B
	1

	1. Tổng số
	
	

	2. Chia theo lĩnh vực hoạt động
	
	

	2.1. Trang trại trồng trọt
	
	

	2.2. Trang trại chăn nuôi
	
	

	2.3. Trang trại lâm nghiệp
	
	

	2.4. Trang trại nuôi trồng thủy sản
	
	

	2.5. Trang trại diêm nghiệp (sản xuất muối)
	
	

	2.6. Trang trại tổng hợp
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số: 003.N/X0205-XPĐK: Số lượng trang trại

1. Khái niệm, phương pháp tính

Trang trại là những cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp đáp ứng các tiêu chí kinh tế trang trại theo quy định tại Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020, cụ thể: 

 (1) Đối với trang trại chuyên ngành: Được xác định theo lĩnh vực sản xuất như trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, diêm nghiệp và tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Đồng thời đáp ứng tiêu chí sau:

a) Trồng trọt: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

b) Chăn nuôi: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định tại Điều 52 Luật Chăn nuôi và văn bản hướng dẫn;

c) Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 10,0 ha trở lên;

d) Nuôi trồng thủy sản: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên;

đ) Sản xuất muối: Giá trị sản xuất bình quân đạt 0,35 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

(2) Đối với trang trại tổng hợp: Trang trại trong đó không có lĩnh vực sản xuất nào có tỷ trọng giá trị sản xuất chiếm trên 50% cơ cấu giá trị sản xuất của trang trại trong năm. Đồng thời, giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2,0 tỷ đồng/năm trở lên và tổng diện tích đất sản xuất từ 1,0 ha trở lên.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi số lượng trang trại tại thời điểm ngày 31 tháng 12 hằng năm  theo từng dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo, số liệu báo cáo tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Số liệu tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ và dữ liệu hành chính.

	Biểu số: 004.T/X0208.1-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …./2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng báo cáo


	VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO CẤP XÃ QUẢN LÝ

Tháng … Năm …
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã/phường/đặc khu…

Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố …


	
	Mã số
	Tổng số
	Chia ra
	Vốn đầu tư thực hiện
	Tỷ lệ thực hiện so với tổng số kế hoạch    (%)

	
	
	
	Vốn kế hoạch ngân sách giao trong năm 
(Tỷ đồng)
	 Vốn kế hoạch năm trước kéo dài 
(Tỷ đồng)
	Thực hiện tháng trước tháng báo cáo                    (Tỷ đồng)
	Dự tính tháng báo cáo        (Tỷ đồng)
	Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo             (Tỷ đồng)
	Dự tính tháng báo cáo so với tổng số kế hoạch   
 (%)
	Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo so với tổng số kế hoạch (%)

	A
	B
	1=2+3
	2
	3
	4
	5
	6
	7 = 5:1
	8=6:1

	Tổng số (01 = 02+04+05+06+07)
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Vốn cân đối ngân sách cấp xã 
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Vốn cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Vốn khác
	05
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.T/X0208.1-XPĐK: Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý là vốn đầu tư thực hiện của các dự án, công trình được phê duyệt tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong kỳ báo cáo (bao gồm vốn kế hoạch năm trước kéo dài) trong kỳ báo cáo tháng.

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý gồm 2 phần: (1) Vốn đầu tư từ ngân sách của cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho cấp xã; (2) Vốn đầu tư từ ngân sách cấp xã.

Vốn đầu tư thực hiện của các dự án công trình theo kế hoạch đầu tư công hằng năm được tính là khối lượng thực hiện thực tế của các dự án, công trình trong kỳ báo cáo (không phải là số liệu vốn giải ngân của dự án, công trình).

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng vốn kế hoạch từ ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý năm báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi vốn kế hoạch ngân sách giao trong năm theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi vốn kế hoạch năm trước kéo dài theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý tháng trước tháng báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.
- Cột 5: Ghi số liệu dự tính thực hiện vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý tháng báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.
- Cột 6: Ghi số liệu cộng dồn thực hiện vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý từ đầu năm đến tháng báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.
- Cột 7: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu Dự tính tháng báo cáo) so với tổng số kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.
- Cột 8: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với tổng số kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.
Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước).
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi tổng hợp vốn đầu tư do UBND xã/phường/đặc khu được giao thực hiện trong năm làm đơn vị chủ quản hoặc làm chủ đầu tư trên địa xã/phường/đặc khu. Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, ước tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Tổng hợp từ báo cáo thực hiện vốn đầu tư của UBND xã/phường/đặc khu được giao thực hiện dự án, công trình trong Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hàng năm. 
	Biểu số: 005.T/X0208.2-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo tháng: Ngày 15 tháng báo cáo


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO CẤP XÃ QUẢN LÝ

Tháng 
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã/phường/đặc khu…

Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố …


	STT
	Tên dự án/công trình
	Mã số dự án đầu tư  

(mã TABMIS)
	Ngành đầu tư (đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. Ví dụ: đầu tư xây trường học: ghi ngành giáo dục; đầu tư xây bệnh viện: ghi ngành y tế; đầu tư xây đường, cầu: ghi ngành giao thông)
	Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác
	Chủ đầu tư
	Nhóm dự án (Quan trọng quốc gia, A, B, C, khác)
	Địa điểm đầu tư (quận/huyện)
	Thời gian thực hiện
	Năng lực thiết kế
	Tổng mức đầu tư được duyệt
	Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm bao gồm vốn kế hoạch năm trước kéo dài)
	Vốn đầu tư thực hiện
	Tỷ lệ thực hiện so với Tổng kế hoạch vốn (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm khởi công
	
	Năng lực thiết kế
	Đơn vị tính
	
	
	Thực hiện tháng trước tháng báo cáo
	Ước thực hiện tháng báo cáo
	Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo
	Ước thực hiện tháng báo cáo so với kế hoạch năm (%)
	Thực hiện từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với kế hoạch năm (%)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm hoàn thành /dự kiến hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14 = (12:10)x100
	15=(13:10)x100

	
	Dự án/công trình từ vốn Ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm báo cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Dự án …
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.H/X0208.2-XPĐK: Danh mục các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số dự án thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý là toàn bộ danh mục các dự án, công trình được phân giao kế hoạch vốn đầu tư công tại Quyết định giao kế hoạch đầu tư công hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã (bao gồm kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm báo cáo).
2. Cách ghi biểu

- Cột B: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự án dự kiến hoàn thành trong năm).
- Cột C: Ghi mã số dự án đầu tư (Mã TABMIS).
- Cột D: Ghi ngành đầu tư (Dự án đầu tư cho mục đích gì thì ghi ngành đó. 

Ví dụ: Dự án đầu tư để xây trường học thì ghi ngành giáo dục; Dự án đầu tư xây bệnh viện thì ghi ngành y tế; Dự án đầu tư xây cầu, làm đường thì ghi ngành giao thông.

- Cột 1: Ghi Loại đầu tư: mã 1: xây dựng mới công trình (đường xã, cầu cống, bệnh viện, trường học,...); mã 2: sửa chữa tài sản cố định (đường xã, nhà làm việc, bệnh viện, trường học,...); mã 3: Đầu tư khác
- Cột 2: Ghi tên chủ đầu tư.

- Cột 3: Ghi mã nhóm dự án.

- Cột 4: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên xã/phường/thị trấn mà dự án/công trình thực hiện trên các xã/phường/thị trấn đó.

- Cột 9:  Ghi tổng mức đầu tư được duyệt của từng dự án.

- Cột 10: Tổng kế hoạch vốn được phân bổ năm… (bao gồm vốn kế hoạch năm trước kéo dài).

- Cột 11, 12, cột 13: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo tháng báo cáo.

- Cột 14: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu Dự tính tháng báo cáo) so với tổng số kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo. 
- Cột 15: Ghi tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện (số liệu cộng dồn thực hiện từ đầu năm đến tháng báo cáo) so với tổng số kế hoạch vốn ngân sách năm báo cáo.
Lưu ý: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong tháng của các dự án/công trình (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước).

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi tổng hợp dự án, công trình thuộc vốn đầu tư do UBND xã/phường/đặc khu được giao thực hiện trong năm làm đơn vị chủ quản hoặc làm chủ đầu tư trên địa xã/phường/đặc khu. 

Số liệu thu thập thực hiện tháng trước tháng báo cáo, ước tính tháng báo cáo, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng báo cáo, kế hoạch vốn được phân bổ.

4. Nguồn số liệu

Tổng hợp từ báo cáo thực hiện vốn đầu tư của UBND xã, phường, đặc khu làm làm đơn vị chủ quản hoặc làm chủ đầu tư trên địa bàn xã.

	Biểu số: 006.N/X0209-UBNDT
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 

Ngày 28 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỔNG GIÁ TRỊ SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ
Năm …..
	Đơn vị báo cáo*: 

UBND tỉnh, thành phố ….

Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố …


Đơn vị tính: Tỷ đồng
	
	Mã số
	Tổng số

	A
	B
	1

	I. Phường … 
	
	

	Tổng số
	01
	

	Chia theo ngành kinh tế
	
	

	A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	02
	

	B. Khai khoáng
	03
	

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	04
	

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	05
	

	E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	06
	

	F. Xây dựng
	07
	

	G. Bán buôn và bán lẻ
	08
	

	H. Vận tải, kho bãi
	09
	

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	10
	

	J. Hoạt động xuất bản, phát sóng, sản xuất và phân phối nội dung
	11
	

	K. Hoạt động viễn thông, lập trình máy tính, tư vấn, cơ sở hạ tầng máy tính và các dịch vụ thông tin khác
	12
	

	L. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	13
	

	M. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	14
	

	N. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	15
	

	O. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	16
	

	P. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc
	17
	

	Q. Giáo dục và đào tạo
	18
	

	R. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	19
	

	S. Nghệ thuật, thể thao và giải trí
	20
	

	T. Hoạt động dịch vụ khác
	21
	

	U. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	22
	 

	V. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
	23
	

	II. Xã …
	
	

	Tổng số
	
	

	Chia theo ngành kinh tế
	
	

	A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	
	

	B. Khai khoáng
	
	

	C. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	
	

	D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí
	
	

	E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
	
	

	F. Xây dựng
	
	

	G. Bán buôn và bán lẻ
	
	

	H. Vận tải, kho bãi
	
	

	I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	
	

	J. Hoạt động xuất bản, phát sóng, sản xuất và phân phối nội dung
	
	

	K. Hoạt động viễn thông, lập trình máy tính, tư vấn, cơ sở hạ tầng máy tính và các dịch vụ thông tin khác
	
	

	L. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
	
	

	M. Hoạt động kinh doanh bất động sản
	
	

	N. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
	
	

	O. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
	
	

	P. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc
	
	

	Q. Giáo dục và đào tạo
	
	

	R. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	
	

	S. Nghệ thuật, thể thao và giải trí
	
	

	T. Hoạt động dịch vụ khác
	
	

	U. Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
	
	

	V. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế
	
	

	III. Đặc khu …
	
	

	
	
	

	
	
	


Ghi chú: (*) Số liệu báo cáo của biểu này do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổng hợp, tính toán và phân bổ cho các xã/phường/đặc khu.

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.N/X0209-UBNDT: Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã
1. Khái niệm, phương pháp tính

Khái niệm: Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã (sau đây viết gọn là TGTSP cấp xã) là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ do các đơn vị thường trú (các cơ sở sản xuất) thuộc tất cả các ngành kinh tế, khu vực kinh tế, loại hình kinh tế tạo ra trên địa bàn cấp xã trong khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

Phạm vi: 

- TGTSP cấp xã bao gồm toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã hoàn thành hoặc quy ước hoàn thành trong kỳ của các đơn vị thường trú tạo ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh trên địa bàn cấp xã.

- TGTSP cấp xã không bao gồm hoạt động khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên và dịch vụ vận tải hàng không, đường sắt.

Phương pháp tính: Giá trị sản phẩm của mỗi ngành được tính theo phương pháp phù hợp với đặc điểm ngành và mức độ khả thi của nguồn thông tin, cụ thể:
Theo giá hiện hành:
	TGTSP cấp xã 
(theo từng ngành kinh tế)
	=
	TGTSP 
tính trực tiếp
	+
	TGTSP phân bổ
	-
	Điều chỉnh TGTSP cấp xã (nếu có)


Trong đó: 

- TGTSP tính trực tiếp: Giá trị sản phẩm của doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đơn địa điểm và hạch toán độc lập, hợp tác xã, tổ hợp tác đơn địa điểm, đơn vị sự nghiệp đơn địa điểm, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế, các sản phẩm chủ yếu của hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản; trừ hoạt động phân phối điện, viễn thông, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, dịch vụ nhà tự có tự ở và hoạt động làm thuê công việc trong hộ gia đình .
- TGTSP tính gián tiếp (phân bổ): 

+ Giá trị các sản phẩm/nhóm sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản còn lại (chưa tính trực tiếp) và dịch vụ nông nghiệp của hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản.

+ Giá trị sản phẩm tính theo cơ sở, địa điểm của các doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp đa địa điểm (bao gồm cả tập đoàn, tổng công ty); hợp tác xã đa địa điểm; đơn vị sự nghiệp đa địa điểm, toàn bộ hoạt động phân phối điện, viễn thông, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, dịch vụ nhà tự có tự ở, hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình.

- Điều chỉnh TGTSP cấp xã: Phần giá trị chênh lệch giữa TGTSP cộng dồn các xã so với giá trị sản xuất của tỉnh được phân bổ lại cho các xã.

Theo giá so sánh

Sau khi tổng hợp kết quả TGTSP theo giá hiện hành của các ngành kinh tế, sử dụng chỉ số giá tương ứng theo ngành so với kỳ gốc của tỉnh (hoặc so với cùng kỳ và chỉ số giảm phát tương ứng của ngành) để tính TGTSP theo giá so sánh theo công thức:
	TGTSP 
theo giá so sánh
	=
	TGTSP theo giá hiện hành

	
	
	Chỉ số giá tương ứng theo ngành 
so với kỳ gốc của tỉnh


* Chỉ số giá áp dụng cho các ngành kinh tế

- Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản (PPI-NN): Ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản;

- Chỉ số giá sản xuất công nghiệp (PPI-CN): Ngành Công nghiệp;

- Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho xây dựng; chỉ số giá dịch vụ xây dựng chuyên dụng: Ngành Xây dựng;

- Chỉ số giá sản xuất hàng hóa: Ngành Bán buôn;

- Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi: Ngành Vận tải, kho bãi;

- Chỉ số giá sản xuất dịch vụ: Ngành Thông tin và truyền thông; Hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ; Hành chính và dịch vụ hỗ trợ; Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc; Giáo dục và đào tạo; Y tế và trợ giúp xã hội; Nghệ thuật vui chơi và giải trí; Hoạt động làm thuê các công việc của các hộ gia đình;

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): Ngành Bán lẻ; Hoạt động sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình; Dịch vụ nhà tự có tự ở; Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm.
Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn so với năm trước
Tốc độ tăng TGTSP trên địa bàn là tỷ lệ phần trăm tăng, giảm của tổng giá trị sản phẩm theo giá so sánh trên địa bàn của kỳ báo cáo so với cùng kỳ năm trước. 
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Trong đó: 
· TGTSPn: Là tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh của năm báo cáo;
· TGTSPn-1: Là tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn theo giá so sánh của năm trước năm báo cáo.
Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân năm của một thời kỳ 

Tốc độ tăng TGTSP trên địa bàn bình quân năm của một thời kỳ là giá trị trung bình của tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn từng năm trong một thời kỳ nhất định.
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Trong đó:
- TGTSP0: Là TGTSP theo giá so sánh của năm ngay trước năm đầu tiên của thời kỳ (ví dụ: giai đoạn 2026-2030, năm 0 là năm 2025).
- TGTSPn: Là TGTSP theo giá so sánh của năm cuối cùng trong thời kỳ (ví dụ: giai đoạn 2026-2030, n là năm 2030).

- n: Là số năm trong thời kỳ tính toán (ví dụ: giai đoạn 2026-2030, n = 5)

Hoặc:

	Tốc độ tăng TGTSP bình quân năm
	=
	[image: image4.png]»[(Téc d6 tangnam 1 + 100) x (Téc db tang nam 2 + 100) x..
x (Téc d6 tangnam n + 100)




	- 100


Trong đó: n là số năm trong thời kỳ tính toán (ví dụ: giai đoạn 2026-2030, n = 5)

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn cấp xã theo các phân tổ ngành kinh tế của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi toàn xã/phường/đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra thống kê;

- Điều tra bổ sung các thông tin còn thiếu để tính một số chỉ tiêu đến cấp xã do địa phương chủ trì phối hợp với cơ quan thống kê;

- Chế độ báo cáo thống kê;

- Dữ liệu hành chính. 
	Biểu số: 007.H/X0210-XPĐK
Ban hành kèm theo Thông tư số …. ngày …../…../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo tháng: Ngày 20 tháng báo cáo

Báo cáo 3 tháng: Ngày 20 tháng 3
Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 6
Báo cáo 9 tháng: Ngày 20 tháng 9
Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 11
	THU NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU 
Tháng/3 tháng/6 tháng/9 tháng/năm …
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


Đơn vị tính: Triệu đồng
	
	Mã số
	Năm trước năm báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	Cùng kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng thu ngân sách nhà nước
	01
	
	
	
	

	Chia ra:
	
	
	
	
	

	Các khoản thu 100%
	02
	 
	 
	
	

	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %
	03
	 
	 
	
	

	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho cấp xã
	04
	 
	 
	
	

	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
	05
	 
	 
	
	

	Thu khác
	06
	 
	 
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.H/X0210-XPĐK: Thu ngân sách xã, phường, đặc khu
1. Khái niệm, phương pháp tính
Thu ngân sách xã, phường, đặc khu gồm:
- Các khoản thu 100%;
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%);
- Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã, phường, đặc khu;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên;
- Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số liệu thu ngân sách của xã, phường, đặc khu cùng kỳ báo cáo của năm trước năm báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

- Cột 2: Ghi số liệu thu ngân sách của xã, phường, đặc khu từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm trước báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

- Cột 3: Ghi số liệu thu ngân sách của xã, phường, đặc khu kỳ báo cáo của năm báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

- Cột 4: Ghi số liệu thu ngân sách của xã, phường, đặc khu từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập cùng kỳ báo cáo, lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm trước năm báo cáo; kỳ báo cáo, lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm báo cáo. Thời điểm báo cáo:

- Tháng: Ngày 20 tháng báo cáo
- 3 tháng: Ngày 20 tháng 3

- 6 tháng: Ngày 20 tháng 5

- 9 tháng: Ngày 20 tháng 9

- Năm: Ngày 20 tháng 11

4. Nguồn số liệu

Báo cáo thu ngân sách tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm của xã, phường, đặc khu.

	Biểu số: 008.H/X0211-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo tháng: Ngày 20 tháng báo cáo

Báo cáo 3 tháng: Ngày 20 tháng 3
Báo cáo 6 tháng: Ngày 20 tháng 6
Báo cáo 9 tháng: Ngày 20 tháng 9
Báo cáo năm: Ngày 20 tháng 11
	CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
Tháng/3 tháng/6 tháng/9 tháng/Năm …
	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


Đơn vị tính: Triệu đồng
	
	Mã số
	Năm trước năm báo cáo
	Năm báo cáo

	
	
	Cùng kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu nắm đến cuối kỳ báo cáo
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng chi
	01
	 
	
	
	

	I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	02
	 
	
	
	

	1. Chi đầu tư cho các dự án
	03
	 
	
	
	

	2. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước và doanh nghiệp
	04
	
	
	
	

	3. Chi đầu tư phát triển khác
	05
	 
	
	
	

	II. CHI THƯỜNG XUYÊN
	06
	 
	
	
	

	1. Chi quốc phòng 
	07
	 
	
	
	

	2. Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội
	08
	 
	
	
	

	3. Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	09
	 
	
	
	

	4. Chi khoa học công nghệ
	10
	
	
	
	

	5. Chi y tế, dân số và gia đình
	11
	 
	
	
	

	6. Chi văn hóa thông tin
	12
	
	
	
	

	7. Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
	13
	 
	
	
	

	8. Chi thể dục thể thao
	14
	 
	
	
	

	9. Chi bảo vệ môi trường
	15
	
	
	
	

	10. Chi các hoạt động kinh tế
	16
	 
	
	
	

	11. Chi quản lý hành chính Nhà nước, Đảng, Đoàn thể
	17
	 
	
	
	

	12. Chi bảo đảm xã hội
	18
	 
	
	
	

	13. Chi khác
	19
	
	
	
	

	III. CHI KHÁC
	20
	 
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 008.H/X0211-XPĐK: Chi ngân sách xã, phường, đặc khu
1. Khái niệm, phương pháp tính
Chi ngân sách xã, phường, đặc khu là toàn bộ các khoản chi ngân sách nhà nước thuộc nhiệm vụ chi của xã, phường, đặc khu thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; bao gồm: Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
2. Cách ghi biểu
- Cột 1: Ghi số liệu chi ngân sách của xã, phường, đặc khu cùng kỳ báo cáo của năm trước năm báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

- Cột 2: Ghi số liệu chi ngân sách của xã, phường, đặc khu từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm trước báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

- Cột 3: Ghi số liệu chi ngân sách của xã, phường, đặc khu kỳ báo cáo của năm báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

- Cột 4: Ghi số liệu chi ngân sách của xã, phường, đặc khu từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm báo cáo theo các phân tổ tương ứng với cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập cùng kỳ báo cáo, lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm trước năm báo cáo; quý báo cáo, lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo của năm báo cáo. Thời điểm báo cáo:

- Tháng: Ngày 20 tháng báo cáo
- 3 tháng: Ngày 20 tháng 3

- 6 tháng: Ngày 20 tháng 6
- 9 tháng: Ngày 20 tháng 9

- Năm: Ngày 20 tháng 11

4. Nguồn số liệu

Báo cáo chi ngân sách tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, năm của xã, phường, đặc khu.

	
Biểu số: 009.H/X0214-15.1-UBNDT
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo:

- Vụ Đông: Ngày 01 tháng 12 hàng năm

- Vụ Xuân: Ngày 12 tháng 3 hàng năm

- Vụ Đông Xuân: Ngày 30 tháng 5 hằng năm

- Vụ Hè Thu: Ngày 25 tháng 7 hằng năm

- Vụ Thu Đông: Ngày 30 tháng 9 hằng năm
- Vụ Mùa: Ngày 10 tháng 10 hằng năm

- Năm: Ngày 28 tháng 01 năm sau năm báo cáo
	NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI CÂY HẰNG NĂM CHỦ YẾU 

Vụ/Năm …..
	Đơn vị báo cáo*: 

UBND tỉnh/thành phố...

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	Loại cây hằng năm
	Mã số
	Diện tích gieo trồng

(ha)
	Diện tích thu hoạch (ha)
	Năng suất gieo trồng

(kg/ha)
	Năng suất thu hoạch 
(kg/ha)
	Sản lượng thu hoạch

(kg)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Phường…
	
	
	
	
	
	

	Ngô 
	
	
	
	
	
	

	Sắn
	
	
	
	
	
	

	Khoai lang
	
	
	
	
	
	

	Cây mía
	
	
	
	
	
	

	Đậu tương
	
	
	
	
	
	

	Lạc
	
	
	
	
	
	

	Vừng (mè)
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	2. Xã…
	
	
	
	
	
	

	Ngô 
	
	
	
	
	
	

	Sắn
	
	
	
	
	
	

	Khoai lang
	
	
	
	
	
	

	Cây mía
	
	
	
	
	
	

	Đậu tương
	
	
	
	
	
	

	Lạc
	
	
	
	
	
	

	Vừng (mè)
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	3. …
	
	
	
	
	
	

	Ngô 
	
	
	
	
	
	

	Sắn
	
	
	
	
	
	

	Khoai lang
	
	
	
	
	
	

	Cây mía
	
	
	
	
	
	

	Đậu tương
	
	
	
	
	
	

	Lạc
	
	
	
	
	
	

	Vừng (mè)
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thu thập, tổng hợp và tính năng suất một số loại cây hằng năm chủ yếu cho các xã/phường/đặc khu.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 009.H/X0214-15.1-UBNDT: Năng suất, sản lượng một số loại cây hằng năm chủ yếu 

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Năng suất cây trồng là sản lượng sản phẩm chính thu được tính trên một đơn vị diện tích gieo trồng hoặc diện tích thu hoạch của từng loại cây trồng trong một vụ sản xuất hoặc cả năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước. 

a) Đối với cây hằng năm: Có hai loại năng suất là năng suất gieo trồng và năng suất thu hoạch.

- Năng suất gieo trồng là năng suất tính trên toàn bộ diện tích gieo trồng (gồm cả diện tích mất trắng, diện tích gieo trồng nhưng không thu hoạch).

Công thức tính:

	Năng suất gieo trồng
(vụ, năm)
	=
	Sản lượng thu hoạch (vụ, năm)

	
	
	Tổng diện tích gieo trồng (vụ, năm)


- Năng suất thu hoạch là năng suất tính trên diện tích thu hoạch (không gồm diện tích mất trắng, diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch).

Công thức tính:
	Năng suất thu hoạch
(vụ, năm)
	=
	Sản lượng thu hoạch (vụ, năm)

	
	
	Diện tích thu hoạch (vụ, năm)


b) Sản lượng cây trồng là khối lượng sản phẩm chính của từng loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương, thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong kỳ.
Sản lượng thu hoạch các loại cây hàng năm (thóc, ngô, khoai lang, sắn, rau, đậu, đỗ tương, mía, thuốc lá, lạc, cói,..), được tính theo vụ sản xuất.

Sản lượng cây trồng được tính theo hình thái sản phẩm quy định cho từng loại sản phẩm. Đối với các sản phẩm như: Thóc, ngô, đỗ xanh, đỗ tương,...tính theo hình thái hạt khô; các loại như: khoai lang, khoai tây, sắn tính theo củ tươi; chè tính theo búp tươi, cà phê tính theo nhân khô, cao su tính theo mủ khô, cam tính theo quả tươi,... 
c) Diện tích cây hằng năm

Diện tích gieo trồng cây hằng năm: Là diện tích gieo trồng các loại cây hằng năm, được tính từ khi cây trồng kết thúc thời kỳ gieo trồng và đã chuyển qua thời kỳ sinh trưởng, phát triển.

Diện tích gieo trồng cây hằng năm được tính theo từng vụ sản xuất. Các phương thức gieo trồng cây hằng năm gồm trồng trần, trồng xen, trồng gối, trồng lưu gốc. Phương pháp tính diện tích gieo trồng đối với từng phương thức như sau:

- Trồng trần: Trên một diện tích trong một vụ chỉ trồng một loại cây hằng năm nhất định với mật độ cây trồng bình thường. Trong một vụ sản xuất, có thể trồng một lần như lúa, ngô hoặc trồng nhiều lần như một số loại rau, hoa.

Phương pháp tính diện tích trồng trần: Trồng bao nhiêu đất tính bấy nhiêu diện tích gieo trồng. Cây trồng trần được tính 1 lần diện tích trong 1 vụ sản xuất bất kể trồng bao nhiêu lần trong vụ. Quy định tính một lần diện tích trong vụ sản xuất cho từng nhóm cây như sau:

+ Các loại cây trong 1 vụ chỉ có thể gieo trồng và thu hoạch 1 lần (ngô, khoai lang, đậu các loại,…);

+ Các loại cây trong 1 năm chỉ phải gieo trồng 1 lần nhưng có thể cho thu hoạch nhiều lần (rau muống, mùng tơi, rau ngót, cỏ voi,…);

+ Các loại cây trong 1 vụ có thể gieo trồng và thu hoạch được nhiều lần (bắp cải, su hào, cải các loại, xà lách,…).

- Trồng xen: Trên cùng diện tích trồng hơn một loại cây xen nhau, song song cùng tồn tại, cây trồng chính có mật độ bình thường, cây trồng xen được trồng nhằm tiết kiệm diện tích nên mật độ thưa hơn cây trồng trần.

Phương pháp tính diện tích trồng xen: Diện tích gieo trồng cây trồng chính tính như cây trồng trần, diện tích gieo trồng các cây trồng xen căn cứ theo mật độ cây thực tế hoặc theo số lượng hạt giống để quy đổi ra diện tích trồng trần. Như vậy, trên đất có trồng xen, diện tích gieo trồng lớn hơn nhưng không quá 2 lần trồng trần.

- Trồng gối vụ: Trên cùng một diện tích khi cây trồng trước chuẩn bị thu hoạch thì trồng gối cây sau với mật độ bình thường nhằm tranh thủ thời vụ. 

Phương pháp tính diện tích trồng gối vụ: Diện tích cây trồng trước và diện tích cây trồng sau đều được tính 1 lần diện tích như trồng trần; nếu trong một vụ sản xuất có trồng gối vụ từ 2 loại cây trở lên thì mỗi loại cây tính 1 lần diện tích. 
- Trồng lưu gốc: Trên một diện tích trồng 01 lần nhưng thu hoạch sản phẩm trong nhiều vụ sản xuất như: Mía, rau muống, rau ngót, sả, cỏ voi,....

Phương pháp tính diện tích trồng lưu gốc: Mỗi vụ sản xuất chỉ tính một lần diện tích gieo trồng mặc dù thu hoạch nhiều lần trong một vụ sản xuất.

Diện tích thu hoạch: Là diện tích cây trồng sau thời kỳ phát triển, cho thu hoạch những sản phẩm hữu dụng. 

Công thức tính diện tích thu hoạch cây hằng năm:

	Diện tích thu hoạch cây hằng năm
	=
	Diện tích gieo trồng cây hằng năm
	-
	Diện tích cây hằng năm bị mất trắng
	-
	Diện tích cây hằng năm cho sản phẩm nhưng không thu hoạch


Trong đó:

- Diện tích cây hằng năm bị mất trắng: Là diện tích cây trồng sau khi kết thúc thời kỳ gieo trồng, chuyển sang thời kỳ sinh trưởng, phát triển chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh,... dẫn đến sản lượng thu được dưới mức 30% so với sản lượng sản xuất ở điều kiện bình thường;

- Diện tích cho sản phẩm nhưng không thu hoạch: Là diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển cho sản phẩm bình thường nhưng vì lý do chủ quan, người sản xuất không thu hoạch sản phẩm mà để lại trên cây, trên cánh đồng;

- Diện tích cây hằng năm được tính bằng tổng diện tích cây trồng các vụ sản xuất trong năm nông vụ.

Lưu ý: 

+ Diện tích cây hằng năm bao gồm cả những diện tích cây trồng theo các phương pháp trồng trọt như trồng trong nhà kính, nhà lưới, nhà màng, thủy canh,...;
+ Diện tích cây hằng năm không tính diện tích những cây trồng mọc tự nhiên, không được chăm sóc nhưng vẫn cho thu hoạch sản phẩm. Ví dụ: diện tích những cây cỏ, cây hoa mọc ở các cánh đồng bỏ hoang.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi loại cây hằng năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

- Cột B: Ghi mã số theo các loại cây hằng năm. 

- Cột 1: Ghi diện tích gieo trồng cây hằng năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi năng suất gieo trồng cây hằng năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi diện tích thu hoạch cây hằng năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi năng suất thu hoạch cây hằng năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A.

- Cột 5: Ghi sản lượng thu hoạch cây hằng năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập theo vụ, năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp; 

- Điều tra thống kê;

- Dữ liệu hành chính. 
	Biểu số: 010.N/X0214-15.2-UBNDT
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo:
Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG MỘT SỐ LOẠI CÂY LÂU NĂM CHỦ YẾU
Năm ………

	Đơn vị báo cáo*: 

UBND tỉnh/thành phố ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


Đơn vị tính: Ha

	Loại cây lâu năm
	Mã số
	Diện tích cho sản phẩm

(ha)
	Năng suất thu hoạch

(kg/ha)
	Sản lượng thu hoạch

(kg)

	A
	B
	1
	2
	3

	I. Phường …
	
	
	
	

	1. Cây ăn quả
	 
	 
	
	

	1.1. Cam
	 
	 
	
	

	1.2. Bưởi
	 
	 
	
	

	1.3. Chuối
	 
	 
	
	

	1.4. Dứa 
	
	
	
	

	1.5. Xoài
	
	
	
	

	1.6. Nhãn
	
	
	
	

	1.7. Vải
	 
	 
	
	

	1.8. Chôm chôm
	 
	 
	
	

	1.9. Bơ
	
	
	
	

	…
	 
	 
	
	

	2. Cây lấy quả chứa dầu
	
	
	
	

	2.1. Dừa
	
	
	
	

	2.2. Cây lấy quả chứa dầu khác
	
	
	
	

	3. Cây điều
	
	
	
	

	4. Cây hồ tiêu
	
	
	
	

	5. Cây cao su
	
	
	
	

	6. Cây cà phê
	
	
	
	

	7. Cây chè
	
	
	
	

	8. Cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
	
	
	
	

	9. Dâu tằm
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	

	II. Xã ….
	
	
	
	

	1. Cây ăn quả
	
	
	
	

	1.1. Cam
	
	
	
	

	1.2. Bưởi
	
	
	
	

	1.3. Chuối
	
	
	
	

	1.4. Dứa 
	
	
	
	

	1.5. Xoài
	
	
	
	

	1.6. Nhãn
	
	
	
	

	1.7. Vải
	
	
	
	

	1.8. Chôm chôm
	
	
	
	

	1.9. Bơ
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	2. Cây lấy quả chứa dầu
	
	
	
	

	2.1. Dừa
	
	
	
	

	2.2. Cây lấy quả chứa dầu khác
	
	
	
	

	3. Cây điều
	
	
	
	

	4. Cây hồ tiêu
	
	
	
	

	5. Cây cao su
	
	
	
	

	6. Cây cà phê
	
	
	
	

	7. Cây chè
	
	
	
	

	8. Cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
	
	
	
	

	9. Dâu tằm
	
	
	
	

	 …..
	
	
	
	

	III. Đặc khu …
	
	
	
	

	1. Cây ăn quả
	
	
	
	

	1.1. Cam
	
	
	
	

	1.2. Bưởi
	
	
	
	

	1.3. Chuối
	
	
	
	

	1.4. Dứa 
	
	
	
	

	1.5. Xoài
	
	
	
	

	1.6. Nhãn
	
	
	
	

	1.7. Vải
	
	
	
	

	1.8. Chôm chôm
	
	
	
	

	1.9. Bơ
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	2. Cây lấy quả chứa dầu
	
	
	
	

	2.1. Dừa
	
	
	
	

	2.2. Cây lấy quả chứa dầu khác
	
	
	
	

	3. Cây điều
	
	
	
	

	4. Cây hồ tiêu
	
	
	
	

	5. Cây cao su
	
	
	
	

	6. Cây cà phê
	
	
	
	

	7. Cây chè
	
	
	
	

	8. Cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
	
	
	
	

	9. Dâu tằm
	
	
	
	

	 …..
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thu thập, tổng hợp và tính năng suất một số loại cây lâu năm chủ yếu cho xã/phường/đặc khu.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 010.N/X0214-15.2-UBNDT: Năng suất, sản lượng một số loại cây lâu năm chủ yếu
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Năng suất cây trồng là sản lượng sản phẩm chính thu được tính trên một đơn vị diện tích gieo trồng hoặc diện tích thu hoạch của từng loại cây trồng trong một vụ sản xuất hoặc cả năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước. 

Đối với cây lâu năm: Chỉ tính năng suất đối với những diện tích cho sản phẩm (còn gọi là diện tích đã đưa vào sản xuất kinh doanh) bất kể trong năm đó có cho sản phẩm hay không.

Công thức tính:

	Năng suất thu hoạch
(năm)
	=
	Sản lượng thu hoạch (năm)

	
	
	Diện tích cho sản phẩm (năm)


Cây lâu năm là loại cây được trồng một lần, sinh trưởng trong nhiều năm và cho thu hoạch một hoặc nhiều lần.

Cây lâu năm gồm các loại cây sau :

- Cây ăn quả: Cam, bưởi, chuối, dứa, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, bơ, mít, sầu riêng, măng cụt, thanh long, táo,...;

- Cây lấy quả chứa dầu: Dừa, cọ,...;

- Cây điều; 

- Cây hồ tiêu;

- Cây cao su;

- Cây cà phê;

- Cây chè;

- Cây gia vị, cây dược liệu lâu năm: Sa nhân, đinh lăng, ...;

- Cây lâu năm khác: Dâu tằm, trầu không, cau, cây cảnh,...;

b) Sản lượng cây trồng là khối lượng sản phẩm chính của từng loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương, thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong kỳ.

Sản lượng thu hoạch các loại cây lâu năm (chè búp, cà phê, cao su, hồ tiêu, cam, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, dứa, ...). Sản lượng cây lâu năm gồm sản lượng của diện tích trồng tập trung, sản lượng cây trồng phân tán đã cho sản phẩm ổn định và sản lượng cây lâu năm trồng tập trung cho thu bói. 

Sản lượng cây trồng được tính theo hình thái sản phẩm quy định cho từng loại sản phẩm. Đối với các sản phẩm như: Thóc, ngô, đỗ xanh, đỗ tương,...tính theo hình thái hạt khô; các loại như: khoai lang, khoai tây, sắn tính theo củ tươi; chè tính theo búp tươi, cà phê tính theo nhân khô, cao su tính theo mủ khô, cam tính theo quả tươi,... 

c) Diện tích cây lâu năm cho sản phẩm: Là diện tích cây lâu năm đã hoàn thành thời kỳ kiến thiết cơ bản và cho thu hoạch sản phẩm ổn định. Ví dụ: Cây cao su trung bình cho sản phẩm sau 7 năm trồng; cây cà phê cho thu quả ổn định sau 3 năm trồng, ươm.

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi loại cây lâu năm trồng chủ yếu trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

- Cột B: Ghi mã số theo các loại cây lâu năm.

- Cột 1: Ghi diện tích cho sản phẩm cây lâu năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi năng suất thu hoạch của cây lâu năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi sản lượng thu hoạch của cây lâu năm trên địa bàn xã, phường, đặc khu theo các loại cây tương ứng của cột A. 
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập theo năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

- Điều tra thống kê;

- Điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.
	Biểu số: 011.N/X0216-UBNDT

Ban hành kèm theo Thông tư số …. ngày …../…../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Ngày nhận báo cáo: 
6 tháng: Ngày 15 tháng 6 

Năm: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ ĐỘNG VẬT NUÔI KHÁC TRONG CHĂN NUÔI


6 tháng, Năm …

	Đơn vị báo cáo: 

UBND tỉnh/thành phố….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	Đơn vị tính: Nghìn con

	
	Mã số
	Số lượng

	A
	B
	1

	I. Phường ....
	
	

	1. Gia súc
	
	

	Lợn/heo
	
	

	Ngựa
	
	

	Dê
	
	

	Cừu
	
	

	...
	
	

	2. Gia cầm
	
	

	Gà
	
	

	Vịt
	
	

	Ngan
	
	

	Ngỗng
	
	

	Chim cút
	
	

	....
	
	

	3. Vật nuôi khác
	
	

	Thỏ
	
	

	Chó
	
	

	Trăn
	
	

	Rắn
	
	

	Nhím
	
	

	Ong
	
	

	....
	
	

	II. Xã ....
	
	

	1. Gia súc
	
	

	Lợn/heo
	
	

	Ngựa
	
	

	Dê
	
	

	Cừu
	
	

	...
	
	

	2. Gia cầm
	
	

	Gà
	
	

	Vịt
	
	

	Ngan
	
	

	Ngỗng
	
	

	Chim cút
	
	

	....
	
	

	3. Vật nuôi khác
	
	

	Thỏ
	
	

	Chó
	
	

	Trăn
	
	

	Rắn
	
	

	Nhím
	
	

	Ong
	
	

	....
	
	

	III. Đặc khu ...
	
	

	1. Gia súc
	
	

	Lợn/heo
	
	

	Ngựa
	
	

	Dê
	
	

	Cừu
	
	

	...
	
	

	2. Gia cầm
	
	

	Gà
	
	

	Vịt
	
	

	Ngan
	
	

	Ngỗng
	
	

	Chim cút
	
	

	....
	
	

	3. Vật nuôi khác
	
	

	Thỏ
	
	

	Chó
	
	

	Trăn
	
	

	Rắn
	
	

	Nhím
	
	

	Ong
	
	

	....
	
	

	
	
	


Ghi chú: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thu thập, tổng hợp và tính số lượng gia súc, gia cầm và động vật nuôi khác trong chăn nuôi cho các xã, phường, đặc khu. Kỳ 6 tháng chỉ báo cáo số lượng lợn/heo, gà, vịt, ngan.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 011.N/X0216-UBNDT: Số lượng gia súc, gia cầm và động vật nuôi khác trong chăn nuôi

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Số lượng gia súc, gia cầm và động vật nuôi khác trong chăn nuôi là số đầu con có tại thời điểm quan sát, trong đó:

a) Số lượng gia súc

- Số lượng trâu, gồm: Các loại trâu giống nội, giống lai, giống ngoại nuôi với mục đích giết thịt, cày kéo, lấy sữa và sinh sản có tại thời điểm quan sát (tính cả trâu mới sinh).

- Số lượng bò, gồm: Các loại bò giống nội, giống lai, giống ngoại nuôi với mục đích giết thịt, cày kéo, lấy sữa và sinh sản có tại thời điểm quan sát (tính cả bò mới sinh).

+ Số lượng bò sữa, gồm: Các loại bò có nguồn gốc từ các giống bò sữa được nuôi với mục đích để chuyên lấy sữa.

+ Số lượng bò cái sữa gồm: Số bò cái sữa đã đẻ từ 1 lứa trở lên.

- Số lượng lợn/heo, gồm: Các loại lợn/heo giống nội, giống lai, giống ngoại nuôi với mục đích giết thịt và sinh sản (không bao gồm lợn/heo con chưa tách mẹ).

+ Số lượng lợn/heo nái gồm: Số lợn/heo cái được chọn lọc để nuôi với mục đích sinh sản và những con nái đã đẻ từ 1 lứa trở lên.

+ Số lượng lợn/heo nái đẻ, gồm: Số con lợn/heo nái đã đẻ từ một lứa trở lên.

+ Số lượng lợn/heo đực giống gồm: Số lợn/heo đực được chọn lọc để nuôi với mục đích phối giống và những con đực đã sử dụng để phối giống hoặc khai thác tinh.
- Số lượng gia súc khác, gồm: Ngựa, dê, cừu, hươu, nai,....
 b) Số lượng gia cầm 
- Số lượng gà, gồm: Các loại gà giống nội, giống lai, giống ngoại nuôi với mục đích lấy thịt, đẻ trứng (không bao gồm gà dưới 7 ngày tuổi). 

+ Gà công nghiệp, gồm: Các loại gà có nguồn gốc từ các giống nhập ngoại được nuôi với mục đích để chuyên lấy thịt (gà chuyên thịt) hoặc để chuyên lấy trứng (gà chuyên trứng) và được nuôi theo một quy trình khép kín, sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp.

+ Gà đẻ trứng, gồm: Gà mái nuôi đã đẻ trứng. 

- Số lượng vịt, ngan, ngỗng, gồm: Các loại nuôi với mục đích lấy thịt và đẻ trứng (không bao gồm những con dưới 7 ngày tuổi).

- Số lượng gia cầm khác, gồm: Chim cút, bồ câu, đà điểu,...
c) Số lượng vật nuôi khác, gồm: Thỏ, chó, trăn, rắn, nhím, ong (đàn),...  
2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi loại gia súc, gia cầm, vật nuôi khác trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

- Cột B: Ghi mã số theo các loại gia súc, gia cầm, vật nuôi khác.

- Cột 1: Ghi số lượng gia súc, gia cầm, vật nuôi khác trên địa bàn xã, phường, đặc khu trong kỳ báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập theo 6 tháng, năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;

- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;

- Điều tra chăn nuôi;

- Điều tra thống kê;

- Dữ liệu hành chính.

	Biểu số: 012.N/X0217-UBNDT

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CHỦ YẾU 

Năm ………

	Đơn vị báo cáo: 

UBND tỉnh/thành phố….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Sản lượng sản phẩm

	A
	B
	C
	1

	I. Phường ...
	
	
	

	Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng sữa tươi
	
	Nghìn lít
	

	Trứng gia cầm
	
	Nghìn quả
	

	Sản lượng kén tằm
	
	Tấn
	

	...
	
	
	

	II. Xã ...
	
	
	

	Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng sữa tươi
	
	Nghìn lít
	

	Trứng gia cầm
	
	Nghìn quả
	

	Sản lượng kén tằm
	
	Tấn
	

	...
	
	
	

	III. Đặc khu ...
	
	
	

	Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng
	
	Tấn
	

	Sản lượng sữa tươi
	
	Nghìn lít
	

	Trứng gia cầm
	
	Nghìn quả
	

	Sản lượng kén tằm
	
	Tấn
	

	...
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ghi chú: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thu thập, tổng hợp và tính sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu cho các xã, phường, đặc khu
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 012.N/X0217-UBNDT: Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu 
1. Khái niệm, phương pháp tính

Sản lượng sản phẩm chăn nuôi là sản lượng sản phẩm chính của gia súc, gia cầm và vật nuôi khác do lao động chăn nuôi kết hợp với quá trình sinh trưởng tự nhiên của vật nuôi tạo ra trong một thời kỳ nhất định (quý, 6 tháng, năm), gồm:

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: Trọng lượng thịt hơi của đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác xuất chuồng trong kỳ với mục đích giết thịt; không tính gia súc, gia cầm, vật nuôi khác xuất chuồng để nuôi tiếp và những con còi cọc, những con bị bệnh nhưng vẫn giết mổ lấy thịt;

- Sản lượng sản phẩm chăn nuôi không qua giết mổ: Các loại sản phẩm thu được trong quá trình chăn nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác nhưng không qua giết mổ như sữa tươi, trứng gia cầm, kén tằm, mật ong, lông cừu, nhung hươu,… 

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tên sản lượng sản phẩm chính của gia súc, gia cầm, vật nuôi khác trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

- Cột B: Ghi mã số.

- Cột 1: Ghi sản lượng sản phẩm của gia súc, gia cầm, vật nuôi khác trên địa bàn xã, phường, đặc khu trong kỳ báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập trong năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra thống kê;

- Điều tra chăn nuôi

	Biểu số: 013.N/X0221-UBNDT

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	SẢN LƯỢNG THỦY SẢN

Năm ………

	Đơn vị báo cáo: 

UBND tỉnh/thành phố …….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	Đơn vị tính: Tạ

	
	Mã số
	Khai thác thủy sản biển
	Khai thác thủy sản nội địa
	Nuôi trồng thủy sản biển
	Nuôi trồng thủy sản nội địa

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	I. Phường ...
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Cá
	
	
	
	
	

	Tôm
	
	
	
	
	

	Cua
	
	
	
	
	

	Ghẹ
	
	
	
	
	

	Ngao
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	II. Xã ...
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Cá
	
	
	
	
	

	Tôm
	
	
	
	
	

	Cua
	
	
	
	
	

	Ghẹ
	
	
	
	
	

	Ngao
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	III. Đặc khu...
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	

	Trong đó:
	
	
	
	
	

	Cá
	
	
	
	
	

	Tôm
	
	
	
	
	

	Cua
	
	
	
	
	

	Ghẹ
	
	
	
	
	

	Ngao
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố thu thập, tổng hợp và tính sản lượng thủy sản cho các xã, phường, đặc khu

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 013.N/X0221-UBNDT: Sản lượng thủy sản

1. Khái niệm, phương pháp tính

Sản lượng thủy sản là khối lượng sản phẩm hữu ích thu được từ hoạt động khai thác hoặc nuôi trồng thủy sản trong 1 thời kỳ nhất định.

Sản lượng thủy sản bao gồm cá, động vật giáp xác (tôm, cua, ghẹ,...), nhuyễn thể hai mảnh vỏ (ngao, sò, ốc móng tay,...), động vật thân mềm (ốc, sò, hàu, sứa,...), rong biển và các loại thủy sản khác (ếch, ba ba, ngọc trai, hải sâm,...).

Sản lượng thủy sản không bao gồm sản lượng hà mã, hải cẩu, tổ yến, rắn.

Sản lượng thủy sản không bao gồm số lượng con giống, số lượng cá cảnh.  
2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tên các loại thủy sản.

- Cột B: Ghi mã số.

- Cột 1: Ghi sản lượng khai thác thủy sản biển trên địa bàn xã, phường, đặc khu trong kỳ báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi sản lượng khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn xã, phường, đặc khu trong kỳ báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi sản lượng nuôi trông thủy sản biển trên địa bàn xã, phường, đặc khu trong kỳ báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi sản lượng nuôi trồng thủy sản nội địa trên địa bàn xã, phường, đặc khu trong kỳ báo cáo theo từng dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập trong năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra thủy sản.

	Biểu số: 014.N/X0223-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	DIỆN TÍCH ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐẤT THỦY SẢN SỬ DỤNG NHÀ KÍNH, NHÀ LƯỚI, NHÀ MÀNG
Năm ………

	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	
	Mã số
	Diện tích (km2)

	
	
	

	A
	B
	1

	Tổng số 
	
	

	1. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp
	
	

	2. Diện tích đất thủy sản
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 014.N/X0223-XPĐK: Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất thủy sản sử dụng nhà kính, nhà lưới, nhà màng 
1. Khái niệm, phương pháp tính
Diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất thủy sản sử dụng nhà kính, nhà lưới, nhà màng được tính là diện tích nhà kính, nhà lưới, nhà màng thực tế đang sử dụng để trồng trọt, nuôi trồng thủy sản. Tính 01 lần diện tích lớn nhất cho nhóm cây trồng, loại thủy sản sử dụng nhà kính, nhà lưới, nhà màng, không tính theo vụ. 

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất thủy sản sử dụng nhà kính, nhà lưới, nhà màng theo loại đất trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

- Cột B: Ghi mã số.

- Cột 1: Ghi tổng diện tích đất sử dụng nhà kính, nhà lưới, nhà màng tương ứng theo từng dòng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập theo năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;

- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ;

- Dữ liệu hành chính. 
	Biểu số: 015.N/X0224-XPĐK

Ban hành kèm theo Thông tư số …. ngày …../…../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG SẢN PHẨM OCOP ĐƯỢC CÔNG NHẬN 3 SAO TRỞ LÊN 

Năm ………

	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	
	Mã số
	Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên
(sản phẩm)

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	

	Chia ra:
	
	

	Hạng 3 sao
	
	

	Hạng 4 sao
	
	

	Hạng 5 sao
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 015.N/X0224-XPĐK: Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên

1. Khái niệm, phương pháp tính
Sản phẩm OCOP là sản phẩm tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm và được cấp có thẩm quyền đánh giá, phân hạng.

Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên là tổng số sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên còn hiệu lực theo quy định tại Quyết định số 26/2026/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm mỗi xã một sản phẩm hoặc văn bản mới thay thế có hiệu lực thi hành. 
2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tổng số sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên và phân theo hạng trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

- Cột B: Ghi mã số.

- Cột 1: Ghi số lượng sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên tương ứng theo từng dòng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập theo năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Dữ liệu hành chính. 

	Biểu số: 016.5N/X0225-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 12 năm báo cáo
	TỶ LỆ CHIỀU DÀI KÊNH MƯƠNG ĐƯỢC KIÊN CỐ

Năm ………

	Đơn vị báo cáo: 

UBND xã, phường, đặc khu ………….

Đơn vị nhận báo cáo: 

Thống kê tỉnh/thành phố …..


	
	Mã số
	Tổng chiều dài kênh mương (km)
	Chiều dài kênh mương được kiên cố (km)
	Tỷ lệ chiều dài kênh mương được kiên cố (%)

	A
	B
	1
	2
	3=2:1

	Tổng số
	
	
	
	

	Chia theo loại kênh, mương:
	
	
	
	

	- Lớn
	
	
	
	

	- Vừa
	
	
	
	

	- Nhỏ
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 016.5N/X0225-XPĐK: Tỷ lệ chiều dài kênh mương được kiên cố

1. Khái niệm, phương pháp tính
Tỷ lệ chiều dài kênh mương được kiên cố là tỷ lệ phần trăm giữa chiều dài kênh mương được kiên cố so với tổng chiều dài kênh mương.

Kênh, mương được đào đắp trên mặt đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối; kết hợp cấp, tiêu, thoát nước cho các ngành kinh tế khác.

Kênh mương được kiên cố là loại kênh mương được xây lát bằng gạch, bê tông hoặc các loại vật liệu chống thấm khác (Phân loại kênh, mương quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 67/2018/NĐ-CP của Chính phủ).
Thống kê cộng dồn chiều dài kênh, mương hiện có trên địa bàn theo loại kênh mương cụ thể (theo quy định hiện hành) tại thời điểm báo cáo. 
Công thức tính:

	Tỷ lệ chiều dài kênh mương được kiên cố (%)
	=
	Chiều dài kênh mương được kiên cố
	× 100

	
	
	Tổng chiều dài kênh mương
	


2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng chiều dài kênh mương trên địa bàn xã, phường, đặc khu tương ứng theo từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng chiều dài kênh mương được kiên cố trên địa bàn xã, phường, đặc khu tương ứng theo từng dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi tỷ lệ chiều dài kênh mương được kiên cố trên địa bàn xã, phường, đặc khu tương ứng theo từng dòng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi trên địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập theo năm báo cáo.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra thống kê;

- Dữ liệu hành chính. 

	Biểu số: 017.N/X0226.1-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 10 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG CHỢ
Năm …..

(Có tại ngày 31 tháng 12 năm …..)
	Đơn vị báo cáo:

UBND xã/phường/đặc khu …..

Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố…....


	
	Mã số
	Tổng số

	
	
	

	A
	B
	1 

	Tổng số
	01
	 

	Chia theo hạng chợ:
	
	

	Hạng 1
	02
	 

	Hạng 2
	03
	 

	Hạng 3
	04
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 017.N/X0226.1-XPĐK: Số lượng chợ
1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng chợ phản ánh toàn bộ số chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điểm theo quy hoạch để đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên từng địa bàn.

Siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hoá gồm cả siêu thị không tính là chợ.

Phương pháp tính:

Chợ được chia thành 3 hạng như sau:

- Chợ hạng 1:

+ Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch;

+ Được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh, thành phố hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên;

+ Có mặt bằng và phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ (trông giữ xe; bốc xếp hàng hoá; kho bảo quản hàng hoá; dịch vụ đo lường, kiểm tra chất lượng hàng hoá; an toàn thực phẩm; vệ sinh công cộng và các dịch vụ khác).

- Chợ hạng 2:

+ Là chợ có từ 200 điểm đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch;

+ Được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyên;

+ Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức các dịch vụ tối thiểu tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.

- Chợ hạng 3:

+ Là chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố;

+ Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận. 
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số chợ, loại chợ trên địa bàn xã, phường, đặc khu tương ứng nội dung của cột A có tại thời điểm 31/12 năm báo cáo.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi toàn địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu chuyên ngành do Sở Công Thương cung cấp.
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	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 018.N/X0226.2-XPĐK: Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại
1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại là toàn bộ số lượng siêu thị, trung tâm thương mại hiện có trong kỳ báo cáo.

Siêu thị là một loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng hoá của khách hàng.

Trung tâm thương mại là một loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đại, đa chức năng, gồm tổ hợp các loại hình cửa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ... được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của thương nhân và thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng. 

a) Siêu thị: Được phân thành 3 hạng sau:

- Siêu thị hạng 1:

+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:

Có diện tích kinh doanh từ 5.000 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại.

+ Siêu thị chuyên doanh:

Có diện tích kinh doanh từ 1.000 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại.

- Siêu thị hạng 2:

+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:

Có diện tích kinh doanh từ 2.000 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại.

+ Siêu thị chuyên doanh:

Có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trẻ em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại.

- Siêu thị hạng 3:

+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:

Có diện tích kinh doanh từ 500 m2;

Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.

+ Siêu thị chuyên doanh:

Có diện tích kinh doanh từ 250 m2 trở lên;

Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.

b) Trung tâm thương mại: Chia thành 3 hạng sau:

- Trung tâm thương mại hạng 1:

+ Có diện tích kinh doanh từ 50.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;

+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;

+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chợ triển lãm trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.

- Trung tâm thương mại hạng 2:

+ Có diện tích kinh doanh từ 30.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;

+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;

+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.

- Trung tâm thương mại hạng 3:

+ Có diện tích kinh doanh từ 10.000 m2 trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;

+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;

+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm: khu vực để bố trí cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động ăn uống vui chơi, giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho hoạt động tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số siêu thị và trung tâm thương mại chia theo nội dung quy định của cột A.

Cột 2: Ghi tổng số siêu thị của tất cả các loại hình kinh tế; loại siêu thị.

Cột 3, 4, 5: Lần lượt ghi số siêu thị chia theo các loại hình kinh tế Nhà nước, ngoài nhà nước, có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Cột 6: Ghi tổng số siêu thị kinh doanh tổng hợp.

Cột 7: Ghi tổng số siêu thị chuyên doanh.

Cột 8: Ghi tổng số trung tâm thương mại của tất cả các loại hình kinh tế.

Cột 9, 10, 11, 12: Lần lượt ghi số trung tâm thương mại chia theo các loại hình kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi toàn địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập có tại 31 tháng 12 năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu chuyên ngành do Sở Công Thương cung cấp 
III. XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG
	Biểu số: 001.N/X0301-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÂN CÓ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Năm …..


	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã, phường, đặc khu …....................

Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố ….....


	
	Mã số
	Tổng số người sử dụng dịch vụ công trực tuyến (người)

	A
	B
	1

	Tổng số
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.N/X0301-XPĐK: Số lượng người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến

1. Khái niệm, phương pháp tính

Thống kê số lượng người dân có sử dụng dịch vụ công trực tuyến của kỳ báo cáo.

Người sử dụng dịch vụ công trực tuyến là người trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm khảo sát có sử dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo 02 mức độ như sau:
a) Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
b) Dịch vụ công trực tuyến một phần: Là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện quy định tại mục a.
Cơ quan nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tối đa trong quá trình cung cấp và xử lý dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật.
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số người sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi toàn địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính 
	Biểu số: 002.N/X0302-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	TỶ LỆ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH TRÊN TỔNG HỒ SƠ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Năm …..


	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã, phường, đặc khu …....................

Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố ….....


	
	Mã số
	Tổng hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp, xử lý và nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng (hồ sơ)
	Tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận (hồ sơ)
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (%)

	A
	B
	1
	2
	3=1:2

	Tổng số
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

 (Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.N/X0302-XPĐK: Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính là phần trăm hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp, xử lý và nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng so với tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận. 

Đây là thước đo chất lượng cải cách hành chính, giúp giảm thời gian đi lại và minh bạch hóa quy trình. Việc nâng cao tỷ lệ này giúp đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, tối ưu hóa thời gian và chi phí cho cá nhân, tổ chức.
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi Tổng hồ sơ được người dân, doanh nghiệp nộp, xử lý và nhận kết quả hoàn toàn trên môi trường mạng trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

Cột 2: Ghi Tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

Cột 3: Ghi Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi toàn địa bàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính 
	Biểu số: 003.N/X0303-04-05-06-07-13-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo đầu năm học: Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo 

Báo cáo cuối năm học: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo
	GIÁO DỤC MẦM NON

Năm học 202... - 202...

Năm …..
(Có tại ngày 30 tháng 9 năm … và ngày 31 tháng 5 năm …)
	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã, phường, đặc khu …....................
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố ….....


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số
	Trong đó
	Đạt chuẩn

	
	
	
	
	Công lập
	Dân lập
	Tư thục
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Trường học
	01
	
	
	
	
	
	-

	- Nhà trẻ
	02
	Nhà trẻ
	
	
	
	
	-

	- Mẫu giáo 
	03
	Trường
	
	
	
	
	

	- Mầm non
	04
	Trường
	
	
	
	
	

	- Nhóm trẻ độc lập
	05
	Cơ sở
	
	
	
	
	-

	- Lớp mẫu giáo độc lập
	06
	Cơ sở
	
	
	
	
	-

	- Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 
độc lập
	07
	Cơ sở
	
	
	
	
	-

	2. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
	 08
	 
	
	
	
	
	-

	- Nhóm trẻ
	09
	Nhóm trẻ
	
	
	
	
	-

	- Lớp mẫu giáo
	10
	Lớp
	
	
	
	
	-

	3. Phòng học
	11
	
	
	
	
	
	-

	- Nhà trẻ
	12
	Phòng học
	
	
	
	
	-

	Chia ra:
	 
	 
	
	
	
	
	-

	+ Kiên cố
	13
	“
	
	
	
	
	-

	+ Bán kiên cố
	14
	" 
	
	
	
	
	-

	+ Tạm
	15
	“
	
	
	
	
	-

	Tỷ lệ phòng học kiên cố
	16
	%
	
	
	
	
	

	- Mẫu giáo
	
	Phòng học
	
	
	
	
	-

	Chia ra:
	17
	 
	
	
	
	
	-

	+ Kiên cố
	18
	“
	
	
	
	
	-

	+ Bán kiên cố
	19
	" 
	
	
	
	
	-

	+ Tạm
	20
	“
	
	
	
	
	-

	Tỷ lệ phòng học kiên cố
	21
	%
	
	
	
	
	

	4. Giáo viên
	22
	
	
	
	
	
	-

	- Nhà trẻ
	23
	Người
	
	
	
	
	-

	Trong tổng số: 
	 
	 
	
	
	
	
	-

	+ Nữ
	24
	 Người
	
	
	
	
	-

	+ Dân tộc thiểu số
	25
	" 
	
	
	
	
	-

	+ Đạt chuẩn trở lên
	26
	" 
	
	
	
	
	-

	Chia theo trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	+ Trung cấp
	27
	
	
	
	
	
	

	+ Cao đẳng
	28
	
	
	
	
	
	

	+ Đại học
	29
	
	
	
	
	
	

	+ Khác
	30
	
	
	
	
	
	

	- Mẫu giáo
	31
	 Người
	
	
	
	
	-

	Trong tổng số: 
	
	 
	
	
	
	
	-

	+ Nữ
	32
	 Người
	
	
	
	
	-

	+ Dân tộc thiểu số
	33
	" 
	
	
	
	
	-

	+ Đạt chuẩn trở lên
	34
	" 
	
	
	
	
	-

	Chia theo trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	
	

	+ Trung cấp
	35
	
	
	
	
	
	

	+ Cao đẳng
	36
	
	
	
	
	
	

	+ Đại học
	37
	
	
	
	
	
	

	+ Khác
	38
	
	
	
	
	
	

	5. Học sinh
	39
	 Người
	
	
	
	
	-

	a. Nhà trẻ
	40
	“
	
	
	
	
	-

	- Trong tổng số: 
	
	 
	
	
	
	
	-

	+ Nữ
	41
	 Người
	
	
	
	
	-

	+ Dân tộc thiểu số
	42
	"
	
	
	
	
	-

	+ Khuyết tật
	43
	"
	
	
	
	
	-

	+ Suy dinh dưỡng
	44
	“
	
	
	
	
	-

	- Chia theo độ tuổi:
	
	
	
	
	
	
	-

	+ Từ 03 đến 12 tháng tuổi
	45
	“
	
	
	
	
	-

	+ Từ 13 đến 24 tháng tuổi
	46
	“
	
	
	
	
	-

	+ Từ 25 đến 36 tháng tuổi
	47
	“
	
	
	
	
	-

	b. Mẫu giáo
	48
	 Người
	
	
	
	
	-

	- Trong tổng số: 
	
	
	
	
	
	
	-

	+ Nữ
	49
	“
	
	
	
	
	-

	+ Dân tộc thiểu số
	50
	“
	
	
	
	
	-

	+ Khuyết tật
	51
	“
	
	
	
	
	-

	+ Suy dinh dưỡng
	52
	“
	
	
	
	
	-

	- Chia theo độ tuổi:
	
	“
	
	
	
	
	-

	+ Từ 3 đến dưới 4 tuổi
	53
	“
	
	
	
	
	-

	+ Từ đủ 4 đến dưới 5 tuổi
	54
	“
	
	
	
	
	-

	+ Từ đủ 5 đến 6 tuổi
	55
	“
	
	 
	
	
	-


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/X0303-04-05-06-07-13-XPĐK: Giáo dục mầm non

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Cơ sở giáo dục mầm non bao gồm: Nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non.
- Nhà trẻ là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 03 tuổi.

- Trường mẫu giáo là cơ sở giáo dục mầm non nhận trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi.

- Trường mầm non là cơ sở kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

- Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập là những cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo ở những nơi chưa đủ điều kiện để thành lập trường nhưng đã được cấp giấy phép hoạt động.

- Trường mẫu giáo, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia là cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Loại hình:

+ Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;

+ Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở gồm tổ chức và cá nhân tại thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, xã, phường, đặc khu đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm điều kiện hoạt động;
+ Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

b) Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

- Nhóm trẻ là trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ theo độ tuổi từ 03 đến 12 tháng tuổi; từ 13 đến 24 tháng tuổi; từ 25 đến 36 tháng tuổi.
Nhóm trẻ bao gồm: Các nhóm trẻ ở các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ tại cơ sở giáo dục khác.

- Lớp học mẫu giáo là trẻ em từ 03 tuổi đến 06 tuổi được tổ chức thành các lớp mẫu giáo theo độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi; từ 4 đến 5 tuổi; từ 5 đến 6 tuổi.

Lớp học mẫu giáo bao gồm: Các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo tại cơ sở giáo dục khác.

c) Phòng học mầm non

Phòng học mầm non bao gồm: Phòng học nhà trẻ và phòng học mẫu giáo.

+ Phòng học nhà trẻ bao gồm các phòng dành để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ ở độ tuổi nhà trẻ (03 tháng đến 36 tháng) ở các nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mầm non.

+ Phòng học mẫu giáo bao gồm các phòng dành để nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ độ tuổi mẫu giáo (từ 03 tuổi đến 06 tuổi) của các trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo tại cơ sở giáo dục khác.

Loại phòng:

+ Phòng học kiên cố là các phòng học nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng không nhỏ hơn 50 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều được làm bằng vật liệu bền chắc.

+ Phòng học bán kiên cố là các phòng học nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 50 năm và hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền chắc, trong đó phần kết cấu chịu lực chính là bắt buộc theo quy định.

+ Phòng học tạm là các phòng học không thuộc các nhóm trên. Gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.

d) Giáo viên mầm non

Giáo viên mầm non bao gồm: Giáo viên nhà trẻ và giáo viên mẫu giáo.

- Giáo viên nhà trẻ (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên) là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập và nhóm trẻ trong trường mầm non.

- Giáo viên mẫu giáo (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên) là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở các trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập và lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục khác.

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên nhà trẻ, mẫu giáo là có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. 
đ) Trẻ em mầm non

Trẻ em mầm non bao gồm: Trẻ em nhà trẻ và trẻ em mẫu giáo.

- Trẻ em nhà trẻ bao gồm: Trẻ em từ 03 tháng đến 36 tháng tuổi đi học ở các nhóm trẻ của các nhà trẻ, trường mầm non, nhóm trẻ độc lập, nhóm trẻ tại cơ sở giáo dục khác.

- Trẻ em mẫu giáo bao gồm: Trẻ em đi học ở các lớp mẫu giáo của trường mẫu giáo, trường mầm non, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mẫu giáo ở các cơ sở giáo dục khác.

Trẻ em dân tộc là trẻ em người dân tộc không phải là dân tộc Kinh.

Trẻ em khuyết tật học hòa nhập là trẻ em bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo giáo dục mầm non.

Trẻ em suy dinh dưỡng là trẻ em được đánh giá dinh dưỡng căn cứ theo bảng phân loại của Tổ chức y tế thế giới (WHO).

e) Tỷ lệ phòng học kiên cố

Phòng học kiên cố là các phòng học nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng không nhỏ hơn 50 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều được làm bằng vật liệu bền chắc.

Công thức tính:

	Tỷ lệ phòng học kiên cố cấp học i 
năm học t (%)
	=
	Số phòng học kiên cố cấp học i 
năm học t
	× 100

	
	
	Tổng số phòng học cấp học i 
năm học t
	


2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số các chỉ tiêu thống kê theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2, 3, 4: Ghi số các chỉ tiêu thống kê phân theo loại hình công lập, dân lập, tư thục theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 5: Ghi số các chỉ tiêu thống kê đạt chuẩn theo các dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Toàn xã, phường, đặc khu. Thời kỳ thu thập số liệu năm báo cáo (số liệu theo đầu năm học và cuối năm học).

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính 
	Biểu số: 004.N/X0308-09-10-11-12-13-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 
Báo cáo đầu năm học: Ngày 30 tháng 10 năm báo cáo 

Báo cáo cuối năm học: Ngày 30 tháng 6 năm sau năm báo cáo 
	GIÁO DỤC TIỂU HỌC,

TRUNG HỌC CƠ SỞ

Năm học 202... - 202...

Năm …..

(Có tại ngày 30 tháng 9 năm … và ngày 31 tháng 5 năm …)
	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã, phường, đặc khu …...............................

Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố …........
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	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.N/X0308-09-10-11-12-13-XPĐK: Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở

1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Trường tiểu học, trung học cơ sở
- Trường tiểu học là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học từ lớp 01 đến lớp 05.

- Trường trung học cơ sở là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở từ lớp 06 đến lớp 09.

- Ngoài trường tiểu học và trung học cơ sở, hiện nay còn có trường phổ thông có nhiều cấp học, gồm:

+ Trường tiểu học và trung học cơ sở là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở từ lớp 01 đến lớp 09.

+ Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và  cấp trung học phổ thông từ lớp 06 đến lớp 12.

+ Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện tổ chức dạy học chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông từ lớp 01 đến lớp 12.

Trường đạt chuẩn quốc gia là trường đáp ứng các tiêu chuẩn và được công nhận đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

Loại hình:

- Trường công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu;

- Trường tư thục do nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động.

b) Lớp tiểu học, trung học cơ sở

Lớp học là một tổ chức của trường học, gồm các học sinh học cùng một chương trình giáo dục hoặc nhiều chương trình giáo dục.

- Số lớp tiểu học bao gồm các lớp từ lớp 01 đến lớp 05.

- Số lớp trung học cơ sở bao gồm các lớp từ lớp 06 đến lớp 09.

- Lớp ghép là lớp học dạy 2 hoặc nhiều chương trình giáo dục của nhiều khối lớp cho một số học sinh cùng ngồi học trong một phòng học, lớp học.

c) Phòng học tiểu học, trung học cơ sở

Phòng học tập là cơ sở vật chất của trường học, nơi học sinh thường xuyên đến học theo từng lớp để học tập. Phòng học tập bao gồm phòng học, phòng học bộ môn, phòng đa chức năng.
- Số phòng học tập cấp tiểu học bao gồm số phòng học tập của trường tiểu học, phòng học tập của cấp tiểu học trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Số phòng học tập cấp trung học cơ sở bao gồm số phòng học tập của trường trung học cơ sở, phòng học tập của cấp trung học cơ sở trong các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Loại phòng:

+ Phòng học kiên cố là các phòng học nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng không nhỏ hơn 50 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều được làm bằng vật liệu bền chắc.

+ Phòng học bán kiên cố là các phòng học nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 50 năm và hai trong ba kết cấu chính được làm bằng vật liệu bền chắc, trong đó phần kết cấu chịu lực chính là bắt buộc theo quy định.

+ Phòng học tạm là các phòng học không thuộc các nhóm trên, bao gồm các phòng học ở các nhà có kết cấu vật liệu đơn giản như nhà có vách lá dừa, lá tranh, đất... mái nhà bằng lá dừa, tre, nứa...các loại lều lán, trại và những nơi tận dụng có tính chất tạm thời.

d) Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở

- Giáo viên tiểu học (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên) là giáo viên dạy tại các trường tiểu học và dạy cấp tiểu học tại các trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Giáo viên trung học cơ sở (tổng số tính cả hợp đồng từ 1 năm trở lên) là giáo viên dạy tại các trường trung học cơ sở và dạy cấp trung học cơ sở tại các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trường hợp giáo viên tham gia dạy 2 cấp học thì căn cứ vào chức danh nghề nghiệp của giáo viên. 

- Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông: Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

đ) Học sinh tiểu học, trung học cơ sở 
- Học sinh tiểu học là học sinh đang học tại các khối từ lớp 01 đến lớp 05 tại các trường tiểu học, các trường phổ thông nhiều cấp học.

- Học sinh trung học cơ sở là học sinh học tại các khối lớp từ lớp 06 đến lớp 09 đang học tập tại các trường trung học cơ sở và các trường phổ thông nhiều cấp học.

- Học sinh dân tộc là học sinh thuộc các dân tộc không phải là dân tộc Kinh.

- Học sinh khuyết tật học hòa nhập là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn và được ra lớp học chung với người không khuyết tật tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở.

e) Tỷ lệ phòng học kiên cố

Phòng học kiên cố là các phòng học nằm trong công trình/nhà có niên hạn sử dụng không nhỏ hơn 50 năm và ba kết cấu chính (kết cấu chịu lực, mái, tường bao) đều được làm bằng vật liệu bền chắc.

Công thức tính:

	Tỷ lệ phòng học kiên cố cấp học i 
năm học t (%)
	=
	Số phòng học kiên cố cấp học i 
năm học t
	× 100

	
	
	Tổng số phòng học cấp học i 
năm học t
	


2. Cách ghi biểu

a) Các chỉ tiêu ghi như quy định trong biểu, đối với phòng học được chia thành 3 loại: kiên cố, bán kiên cố và nhà tạm.

b) Trường hợp đặc biệt

(1) Trường hợp giáo viên tham gia dạy 2 cấp học thì căn cứ vào chức danh nghề nghiệp của giáo viên.

(2) Trường hợp lớp ghép quy định như sau: Nếu số học sinh các lớp khác nhau thì tính là lớp có số học sinh nhiều hơn. Ví dụ: Trong lớp ghép có số học sinh lớp 3 nhiều hơn số học sinh lớp 4 thì tính lớp ghép này vào lớp 3. Nếu số học sinh bằng nhau thì tính lớp ghép này vào lớp cao hơn.

(3) Học sinh lớp ghép: Học sinh học chương trình lớp nào tính vào số học sinh của lớp đó.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

a) Các loại hình trường phổ thông trên phạm vi toàn xã, phường, đặc khu. Không bao gồm các loại sau:

(1) Các trường tiểu học chuyên biệt: Là trường tiểu học đặc biệt dành cho trẻ em bị khuyết tật nặng như: mù, câm, điếc, kém phát triển.

(2) Các lớp tiểu học gia đình, lớp tiểu học linh hoạt, lớp tiểu học tình thương, lớp học dành cho trẻ em lang thang đường phố.

(3) Các trường trung học năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu thể dục thể thao, trường trung học dành cho trẻ em khuyết tật.

(4) Học sinh và giáo viên phổ thông tại các trường đại học.

b) Thời kỳ thu thập năm báo cáo (số liệu theo đầu năm học và cuối năm học).

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính.

	Biểu số: 005.N/X0314-TYT
Kèm theo Thông tư số …. ngày …../…../2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	SỐ NHÂN LỰC Y TẾ CỦA TRẠM Y TẾ 
Năm …..
(Có tại ngày 31 tháng 12 năm …)
	Đơn vị báo cáo: 

Trạm Y tế xã, phường, đặc khu …................

Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố ….................



Đơn vị tính: Người

	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nam
	Nữ

	A
	1 = 2+3
	2
	3

	Tổng số
	
	
	

	- Bác sỹ
	
	
	

	- Y sĩ
	
	
	

	- Hộ sinh
	
	
	

	- Điều dưỡng
	
	
	

	- Các chức danh nghề nghiệp y tế khác:
	
	
	

	+ Bác sỹ y học dự phòng
	
	
	

	+ Y tế công cộng
	
	
	

	+ Lương y
	
	
	

	+ Dân số
	
	
	

	+ Dược
	
	
	

	+ Kỹ thuật y
	
	
	

	+ Khúc xạ nhãn khoa và chuyên môn khác
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Trạm trưởng trạm y tế xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.N/X0314-TYT: Số nhân lực y tế của trạm y tế

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số nhân lực y tế của trạm y tế là toàn bộ những người hiện đang làm việc tại các trạm y tế xã, bao gồm các vị trí việc làm theo bậc nghề nghiệp được quy định đối với ngành, lĩnh vực y tế và các nhân viên y tế khác trong biên chế và hợp đồng.

2. Cách ghi biểu

Cột 1 đến cột 3: Ghi tổng số nhân lực y tế, số nhân lực y tế nam, nữ của trạm y tế xã/phường/đặc khu theo các dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Trên phạm vi xã, phường, đặc khu. Thời kỳ thu thập số liệu cả năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính.

	Biểu số: 006.N/X0315-TYT
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	SỐ TRẺ EM ĐƯỢC TIÊM (UỐNG) CÁC VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ
Năm …..
	Đơn vị báo cáo: 
Trạm y tế xã/phường/đặc khu …....…............
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố …...................


	 
	Mã số
	Số trẻ em được tiêm (uống) các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế
 (Trẻ em)

	A
	B
	1

	1. Số trẻ em <1 tuổi
	01
	

	Trong đó, Số được tiêm văcxin:
	
	 

	BCG
	02
	 

	VGBSS≤24h
	03
	 

	DPT-VGB-Hib3
	04
	 

	OPV 3
	05
	 

	IPV
	…..
	 

	Sởi
	
	

	Tiêm chủng đầy đủ
	
	

	Trẻ được bảo vệ phòng UVSS
	
	

	2. Số trẻ 18 tháng tuổi
	
	

	Trong đó, Số được tiêm văcxin: 
	
	

	Sởi - Rubella (MR)
	
	

	DPT4
	
	

	Số trẻ tiêm 2 mũi VNNB
	
	

	Số trẻ tiêm VNNB3
	
	

	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Trạm trưởng trạm y tế xã/phường/đặc khu 

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.N/X0315-TYT: Số trẻ em được tiêm (uống) các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế
1. Khái niệm, phương pháp tính
Số trẻ em được tiêm (uống) vắc xin X phòng bệnh trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế (X là vắc xin được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế) trong kỳ báo cáo.
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Số trẻ em được tiêm (uống) các vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo quy định của Bộ Y tế theo các dòng tương ứng của cột A.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Trên phạm vi toàn xã, phường, đặc khu. Thời kỳ thu thập số liệu cả năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu
Dữ liệu hành chính;

	Biểu số: 007.N/X0316-BHXHKV
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

Năm …..
	Đơn vị báo cáo: 
Bảo hiểm xã hội cơ sở
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố.....


	Chỉ tiêu
	Mã số 
	Tổng số người tham gia bảo hiểm y tế
(người)

	A
	B
	1

	Tổng số
	01
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.N/X0316-BHXHKV: Số người tham gia bảo hiểm y tế

1. Khái niệm, phương pháp tính

Thống kê tổng số người tham gia bảo hiểm y tế trong năm báo cáo trên địa bàn xã, phường, đặc khu.
2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Phạm vi toàn xã, phường, đặc khu. Số liệu thu thập năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính.
	Biểu số: 008.N/X0317-XPĐK

Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	TỶ LỆ NGHÈO 
ĐA CHIỀU
Năm …..
	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã, phường, đặc khu …..........

Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố …...........


	Chỉ tiêu
	Mã số 
	Số hộ nghèo đa chiều (hộ)
	Tổng số hộ

(%)
	Tỷ lệ nghèo đa chiều (%)

	A
	B
	1
	2
	3=1:2

	Tổng số
	01
	
	
	

	
	
	

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 008.N/X0317-XPĐK: Tỷ lệ nghèo đa chiều

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nghèo đa chiều là tỷ lệ phần trăm giữa số hộ nghèo đa chiều so với tổng số hộ.

Công thức tính:

	Tỷ lệ nghèo đa chiều (%)
	=
	Số hộ nghèo đa chiều
	× 100

	
	
	Tổng số hộ
	


Chuẩn nghèo đa chiều bao gồm 2 tiêu chí: (1) tiêu chí về thu nhập và (2) tiêu chí về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Các tiêu chí để xác định chuẩn nghèo đa chiều dựa trên văn bản quy phạm pháp luật tương ứng theo từng thời kỳ.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi số hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

Cột 2: Ghi tổng số hộ trên địa bàn xã, phường, đặc khu.

Cột 3: Ghi tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn xã, phường, đặc khu

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Trên phạm vi toàn xã, phường, đặc khu. Thời kỳ thu thập số liệu cả năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu
- Dữ liệu hành chính.

	Biểu số: 009.N/X0318-UBNDT
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Ngày nhận báo cáo: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo 
	THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN CẤP XÃ*
Năm …..
	Đơn vị báo cáo: 
UBND tỉnh/thành phố....
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố …...........


	Đơn vị tính: Nghìn đồng

	STT
	Tên xã, phường, đặc khu
	Thu nhập bình quân đầu người 

	A
	B
	1

	1
	Xã …
	

	2
	Phường …
	

	3
	Đặc khu …
	

	…
	…
	

	
	
	


Ghi chú: (*) Số liệu báo cáo của biểu này do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố … thu thập, tổng hợp, tính toán cho các xã/phường/đặc khu.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 009.N/X0318-UBNDT: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp xã
1. Khái niệm, phương pháp tính
Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp xã được tính bằng cách chia tổng thu nhập của toàn bộ các hộ dân cư trên địa bàn cấp xã cho tổng số nhân khẩu của xã trong năm báo cáo.

 Công thức tính:
	Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn cấp xã
	=
	Tổng thu nhập của toàn bộ các hộ dân cư trên địa bàn cấp xã trong năm báo cáo

	
	
	Tổng số nhân khẩu của xã trong năm 
báo cáo




Thu nhập của hộ là toàn bộ các khoản thu nhập mà hộ và các thành viên của hộ nhận được trong năm báo cáo, bao gồm:

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công bao gồm: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công; tiền thù lao, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức; các khoản phụ cấp lương như phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, các chế độ phụ cấp đặc thù theo nghề hoặc công việc; các khoản thưởng; lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần; các khoản trợ cấp thường xuyên hằng tháng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội, trợ cấp tuất hằng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định.

- Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: Thu nhập từ các hoạt động nông, lâm nghiệp, thủy sản và các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phi nông, lâm nghiệp, thủy sản; chế biến sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản; lợi nhuận từ làm chủ hoặc tham gia làm chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh cá thể.

- Thu nhập khác bao gồm: Thu nhập từ sở hữu tài sản, đầu tư tài chính (gồm: thu nhập từ cho thuê nhà cửa, đất đai, tài sản, lãi gửi tiết kiệm, tiền lãi cho vay, cổ tức, lãi trái phiếu, thu nhập từ đầu tư vốn); thu nhập từ các nguồn hỗ trợ bên ngoài hộ (gồm: thu nhập từ các khoản trợ cấp chưa liệt kê tại phần thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kiều hối, từ quà được cho, biếu, tặng dùng cho sinh hoạt của hộ, học bổng, thưởng giáo dục, trợ giúp nhận được cho những người bị ốm, bệnh, chấn thương); thu nhập từ tiền bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật; các khoản thu nhập khác làm tăng thu nhập ngoài các khoản đã nêu trên (như: trúng xổ số, trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại, đặt cược, các trò chơi, cuộc thi có thưởng).

Lưu ý:

- Các khoản thu không được tính vào thu nhập bao gồm: Tiền rút tiết kiệm; thu nợ; bán tài sản (như: nhà, đất, tài sản khác); khoản vay nợ, tạm ứng; các khoản chuyển nhượng vốn (chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế; chuyển nhượng chứng khoán và chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác); chuyển nhượng bất động sản (chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước và chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức); các khoản bồi thường đất do giải tỏa.

- Các khoản thu nhập mà hộ được nhận một lần cho nhiều năm cần được phân bổ theo số năm và chỉ tính khoản thu nhập tương ứng trong năm báo cáo.

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm của hộ bị thua lỗ, thiệt hại (có doanh thu nhỏ hơn chi phí), điều tra viên ghi âm khoản thu nhập từ hoạt động tương ứng theo đúng hướng dẫn: Thu nhập = tổng thu - chi phí.

2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn của xã, phường, đặc khu tương ứng ở cột B.

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Trên phạm vi toàn xã, phường, đặc khu. Thời kỳ thu thập số liệu cả năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu 
Điều tra thu nhập bình quân trên địa bàn cấp xã.

	Biểu số: 010.N/X0319-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo:

Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ DÂN SỐ SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH ĐÁP ỨNG QUY CHUẨN

Năm …
	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã/phường/đặc khu
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố …..


	
	Mã số
	Tổng dân số (Nghìn người)
	Dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (Nghìn người)
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)

	A
	B
	1
	2
	3 = (2:1)×100

	Tổng số
	01
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu 

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 010.N/X0319-XPĐK: Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Nước sạch đáp ứng quy chuẩn là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn là tỷ lệ phần trăm giữa dân số được sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn so với tổng dân số của xã/phường/đặc khu.
Công thức tính:
	Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn (%)
	=
	Dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn
	× 100

	
	
	Tổng dân số của xã/phường/đặc khu
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng dân số của xã/phường/đặc khu có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Cột 2: Ghi tổng dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn của xã/phường/đặc khu có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Cột 3: Ghi tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn của xã/phường/đặc khu có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.
Lưu ý: Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) ×100
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Phạm vi xã/phường/đặc khu. Số liệu thu thập tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm báo cáo.

4. Nguồn số liệu

Dữ liệu hành chính
	Biểu số 011.H/X0320-CAX
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo:

Tháng: Ngày 15 tháng báo cáo
6 tháng: Ngày 15 tháng 6 năm báo cáo

Năm: Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TÌNH HÌNH CHÁY, NỔ VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI

Tháng, 6 tháng, Năm …..
	Đơn vị báo cáo:

Công an xã/phường/đặc khu ..............

Đơn vị nhận báo cáo :

Thống kê tỉnh/thành phố..............


	 

 
	Mã số
	Số vụ
(Vụ)
	Số người chết
(Người)
	Số người bị thương
(Người)
	Giá trị thiệt hại về tài sản
(Tỷ đồng)

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	01
	 
	 
	 
	 

	1. Chia theo loại cháy (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)
	
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Chia theo loại nổ (Ghi theo danh mục của Bộ Công an)
	
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 011.H/X0320-CAX: Tình hình cháy, nổ và mức độ thiệt hại
1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Khái niệm

- Cháy là phản ứng hoá học có tỏa nhiệt, phát ra ánh sáng hoặc gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại về người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến kinh tế, môi trường, an ninh, trật tự.

- Nổ là hiện tượng phá vỡ thể tích do áp suất bên trong thể tích đó gây ra.

- Người chết, bị thương do cháy, nổ: Là số người chết, bị tổn thương về thể xác và tinh thần trong vụ cháy, nổ do bị bỏng, bị ngạt, bị nhiễm độc, bị chấn thương do cháy, bị thương do áp lực nổ...

- Thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra là thiệt hại về kinh tế được tính thành tiền. Trong vụ cháy, nổ tài sản thiệt hại cần quy đổi ra tiền tệ quốc gia hiện hành.

b) Phương pháp tính

- Mỗi lần xảy ra cháy, nổ thì được tính là một vụ cháy, nổ. Trường hợp vụ cháy đã được tạm thời khống chế nhưng sau bùng phát trở lại thì chỉ tính là một vụ cháy. Trường hợp nổ liên tiếp thì tính là một vụ nổ.

- Thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra chỉ tính thiệt hại trực tiếp.

- Các vụ cháy sau đây không thống kê (sau khi có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền): Đốt phục vụ mục đích thí nghiệm, huấn luyện, thử nghiệm của lực lượng Công an, Quân đội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền; cháy do tự thiêu, đốt do tư thù, mâu thuẫn.

- Các vụ nổ sau đây không thống kê (sau khi có kết luận của cơ quan chức năng có thẩm quyền): Nổ phục vụ mục đích huấn luyện, thử nghiệm của lực lượng Công an, Quân đội và các cơ quan chức năng có thẩm quyền (có kiểm soát); nổ lý học (khô gây cháy) thuộc lĩnh vực tai nạn lao động như nổ các thiết bị chứa khí nén, nồi hơi... Các vụ nổ do tư thù, mâu thuẫn, mục đích phá hoại tài sản của tổ chức và cá nhân.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ cháy, nổ xảy ra trong kỳ báo cáo tương ứng theo các dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số người chết do cháy, nổ gây ra trong kỳ báo cáo tương ứng theo các dòng của cột A. 
- Cột 3: Ghi số người bị thương do cháy, nổ gây ra trong kỳ báo cáo tương ứng theo các dòng của cột A. 
- Cột 4: Ghi giá trị thiệt hại về tài sản do cháy, nổ gây ra trong kỳ báo cáo tương ứng theo các dòng của cột A. 
3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

Trên phạm vi toàn xã/phường/đặc khu.

Thời kỳ thu thập số liệu:

- Báo cáo tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 15 tháng báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15 tháng trước đến hết ngày 14 tháng báo cáo. 

- Báo cáo 6 tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 15/6 năm báo cáo. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết ngày 14/6 năm báo cáo.

- Báo cáo năm: Ngày nộp báo cáo là 15/3 năm sau. Thời kỳ thu thập số liệu được tính từ ngày 15/12 năm trước đến hết 14/12 năm báo cáo. 
4. Nguồn số liệu
Dữ liệu hành chính của Công an cấp xã/phường/đặc khu.

	Biểu số: 012.H/X0321-XPĐK
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo phát sinh: Sau 03 ngày xảy ra thiên tai
Báo cáo tháng: Ngày 22 tháng báo cáo
Ngày 15 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THIÊN TAI VÀ MỨC ĐỘ THIỆT HẠI 

Khi có thiên tai, tháng, năm …..
	Đơn vị báo cáo: 
UBND xã, phường, đặc khu .....  
Đơn vị nhận báo cáo: 
Thống kê tỉnh/thành phố …..


	 
	Mã số
	Số vụ thiên tai (Vụ)
	Thiệt hại về người
	Thiệt hại về tài sản

	
	
	
	Số người chết (Người)
	Số người bị mất tích (Người)
	Số người bị thương (Người)
	Nhà bị sập, bị cuốn trôi (Nhà)
	Nhà bị hư hại (Nhà)
	Diện tích lúa bị 
thiệt hại
(Ha)
	Diện tích hoa màu bị thiệt hại
(Ha)
	Gia súc bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Gia cầm 
bị chết, cuốn trôi
(Con)
	Tổng giá trị thiệt hại
ước tính
(Triệu đồng)

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo loại thiên tai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển
	02
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt sở, lũ quét
	03
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mưa lốc, giông, sét, mưa đá
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sương muối, sương mù, rét hại
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hạn hán, nắng nóng; xâm nhập mặn
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông
	07
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thiên tai khác (ghi rõ)
	08
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 012.H/X0321-XPĐK: Thiên tai và mức độ thiệt hại 

1. Khái niệm, phương pháp tính

Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm: bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa, lũ hoặc dòng chảy; hạn hán, nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác theo quy định của pháp luật.
Số vụ thiên tai là tổng số vụ thiên tai xảy ra trong kỳ báo cáo có ảnh hưởng đến các khu vực địa lý khác nhau của đất nước.

Mức độ thiệt hại gồm thiệt hại về người và tài sản của các vụ thiên tai. Về người gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương; thiệt hại về tài sản được ước tính toàn bộ giá trị thiệt hại bằng tiền do vụ thiên tai gây ra.  
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số vụ thiên tai theo từng loại thiên tai xảy ra trong tháng/năm có ảnh hưởng đến xã/phường/đặc khu.

- Cột 2: Ghi tổng số người chết là nam do thiên tai.

- Cột 3: Ghi số người chết là nữ do thiên tai.

- Cột 4: Ghi tổng số người mất tích là nam do thiên tai.

- Cột 5: Ghi số người mất tích là nữ do thiên tai.

- Cột 6: Ghi tổng số người bị thương là nam do thiên tai.

- Cột 7: Ghi số người bị thương là nữ do thiên tai.

- Cột 8: Ghi số nhà bị sập, bị cuốn trôi (nhà bị thiệt hại trên 70%).
- Cột 9: Ghi số nhà bị hư hại, thiệt hại từ 30% đến dưới 70%. Nhà bị hư hại bao gồm nhà bị sạt lở, tốc mái, ngập nước và hư hại khác.

- Cột 10: Ghi tổng diện tích lúa bị thiệt hại. 
- Cột 11: Ghi tổng diện tích hoa màu bị thiệt hại.
- Cột 12: Ghi số gia súc bị chết, cuốn trôi

- Cột 13: Ghi số gia cầm bị chết, cuốn trôi.

- Cột 14: Ghi tổng tất cả giá trị thiệt hại ước tính do thiên tai gây ra (tất cả thiệt hại ước bằng tiền mặt về vật chất, nông nghiệp, đường xá, cơ sở hạ tầng…)

3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu

 - Phạm vi thu thập số liệu: Toàn xã/phường/đặc khu.
- Thời kỳ thu thập số liệu: Khi có thiên tai, tháng, năm

Báo cáo khi có phát sinh thiên tai sau 03 ngày xảy ra thiên tai.

Báo cáo tháng: Được tính từ 22 tháng trước đến ngày 21 tháng báo cáo. Ngày gửi báo cáo là ngày 22 hàng tháng.
Báo cáo tháng phản ánh số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại phát sinh trong kỳ báo cáo. Đồng thời, thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh số liệu các kỳ trước khi có thông tin bổ sung hoặc kết quả xác minh mới và tổng hợp số liệu lũy kế từ đầu năm đến kỳ báo cáo.

Báo cáo năm: Được tính từ 01/01 năm đến 31/12 năm báo cáo. Báo cáo năm là báo cáo tổng hợp số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại phát sinh trong năm dương lịch, phục vụ biên soạn, công bố chỉ tiêu thống kê quốc gia và Niên giám thống kê.

Ngày gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 15/3 năm sau năm báo cáo

4. Nguồn số liệu

Ủy ban nhân dân xã/phường/đặc khu.

	Biểu số: 013.N/X0322-XPĐK 
Kèm theo Thông tư số …/2026/TT-BTC ngày … của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày nhận báo cáo: Ngày 20 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ THU GOM CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT 

Năm …..
	Đơn vị báo cáo:

UBND xã/phường/đặc khu
Đơn vị nhận báo cáo:

Thống kê tỉnh/thành phố ……


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Tổng số

	A
	B
	C
	1

	Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh
	01
	Tấn
	

	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom
	02
	Tấn
	

	Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom
	03 = (02:01)x100
	%
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Chủ tịch UBND xã/phường/đặc khu
(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 013.N/H0322-XPĐK: Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt 
1. Khái niệm, phương pháp tính

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt là tỷ lệ phần trăm giữa khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom so với tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom là khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển bởi các công ty dịch vụ công ích, doanh nghiệp tư nhân, tổ, đội thu gom chất thải rắn sinh hoạt,... và đưa đến các cơ sở xử lý chất thải rắn hoặc bãi chôn lấp.

Công thức tính:

	Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt (%)
	=
	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
được thu gom (tấn)
	× 100

	
	
	Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt 
phát sinh (tấn)
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt.

 3. Phạm vi và thời kỳ thu thập số liệu
Số liệu được thu thập toàn xã/phường/đặc khu. Số liệu có được là số liệu thực thu trong năm.

4. Nguồn số liệu

- Dữ liệu hành chính
